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PHỤ LỤC 
Yêu cầu chi tiết về các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức 

cung cấp, lắp đặt hàng hóa 

(Đính kèm E-HSMT Gói thầu số 06: Mua sắm Đồ dùng - Đồ 

chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non) 
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CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT 

 

STT Từ viết tắt Diễn giải từ viết tắt 

1 GDĐT Giáo dục và Đào tạo 

2 UBND Ủy ban nhân dân 

3 CQNN Cơ quan nhà nước 

4 TMĐT Tổng mức đầu tư 

5 VNĐ Việt Nam đồng 

6 KTXH Kinh tế xã hội 

7 NCKT Nghiên cứu khả thi 

8 HS Học sinh 

9 THPT Trung học phổ thông 

10 TP  Thành phố 

11 ĐVT Đơn vị tính 

12 SL Số lượng 
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I. YÊU CẦU, PHẠM VI THIẾT KẾ CHI TIẾT; CÁC QUY CHUẨN, 

TIỂU CHUẨN KỸ THUẬT ĐƯỢC ÁP DỤNG; CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 

ÁP DỤNG TRONG TRIỂN KHAI LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT, KIỂM TRA VÀ 

HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ 

1. Yêu cầu, phạm vi thiết kế chi tiết 

(Theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT) 

2. Các quy chuẩn, tiểu chuẩn kỹ thuật được áp dụng 

Các quy chuẩn, tiểu chuẩn kỹ thuật được áp dụng chủ yếu như sau: 

+ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 

 + Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp 

học; 

+ Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 20204 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

+ Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010; Thông tư số 

34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 tháng 9 năm 2013; Văn bản hợp nhất Thông tư số 

01/VBNH-BGDĐT ngày 23 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục 

mầm non; 

+ Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên 

địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

- Bộ tiêu chuẩn Việt Nam: TCVN ISO 9000. 

- ISO 9001:2015: Hệ thống quản lý chất lượng. 

- ISO 14001: 2015: Hệ thống quản lý môi trường. 

- ISO 45001:2018: Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thép không gỉ. 

- TCVN 4395:1986: Kiểm tra không phá hủy - kiểm tra mối hàn kim loại bằng 

tia rơghen và gamma. 
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- TCVN 1548:1987: Kiểm tra không phá hủy mối hàn - Phương pháp siêu âm 

ban hành bởi Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (năm 1987) 

- TCVN 2097:1993: Sơn - Phương pháp xác định độ bám dính của màng. 

- TCVN 5408: 2007 (ISO 01461: 1999): Tiêu chuẩn Mạ kẽm nhúng nóng trên 

bề mặt sản phẩm gang và thép - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 

- TCVN 5401: 2010: Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - thử uốn. 

- TCVN 5402 : 2010: Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử va đập 

- vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra. 

- TCVN 5026:2010 (ISO 2081: 2008) về Lớp phủ kim loại và lớp phủ vô cơ 

khác - Lớp kẽm mạ điện có xử lý bổ sung trên nền gang hoặc thép. 

- TCVN 8311:2010: Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - thử kéo dọc 

kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy. 

- QCVN 3:2019/BKHCN về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi 

trẻ em, được ban hành kèm theo Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- QCVN 12-3:2011/BYT về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh 

đối với bao bì, dụng cụ bằng kim loại tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, được ban 

hành theo Thông tư số 34/2011/TT-BYT ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế; 

- TCVN 8789:2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương 

pháp thử. 

- TCVN 8594:2011 (ISO 9445-1:2009) về Thép không gỉ cán nguội liên tục. 

- TCVN 6525:2018: Thép cacbon tấm mỏng chất lượng kết cấu mạ kẽm và 

hợp kim kẽm - sắt nhúng nóng liên tục. 

3. Các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng trong triển khai mua sắm, 

lắp đặt, kiểm tra. 

3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng trong triển khai mua sắm 

Việc thiết kế chi tiết cho toàn nhiệm vụ mua sắm đảm bảo phù hợp theo tiêu 

chuẩn kỹ thuật, khối lượng thiết bị tối thiểu theo các quy định sau các yêu cầu sau: 

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị danh mục mua sắm.  

- Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu theo Thông tư số 02/2010/TT-

BGDĐT ngày 11 tháng 02 năm 2010; Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17 

tháng 9 năm 2013; Văn bản hợp nhất Thông tư số 01/VBNH-BGDĐT ngày 23 tháng 

3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - 

Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non; 

+ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; 
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 + Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

+ Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 20204 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 

26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Tất cả các trang thiết bị được mua sắm phải là thiết bị mới 100%, sản xuất 

tối thiểu từ năm 2024 trở về sau; hàng hóa phải chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ 

(C/O) rõ ràng, hợp pháp và được phép lưu hành tại Việt Nam Đồng thời, phải có 

chứng nhận chất lượng (C/Q) của nhà sản sản xuất. 

- Tất cả các trang thiết bị được mua sắm phải được áp dụng các công nghệ, kỹ 

thuật tiên tiến, hiện đại, dễ dàng sử dụng, dễ dàng nâng cấp, mở rộng và các phụ 

kiện thay thế sẵn có trên thị trường. 

- Trang thiết bị phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện 

hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và các tiêu chuẩn 

Việt Nam. 

- Khi mua sắm trang thiết bị, nhà cung cấp phải cung cấp hồ sơ, tài liệu của 

nhà sản xuất để chứng minh hàng hóa chính hãng và đảm bảo chất lượng phù hợp 

theo thiết kế của nhiệm vụ mua sắm. 

- Số lượng trang thiết bị được mua sắm phải đáp ứng công tác giảng dạy, học 

tập và đảm bảo được nhu cầu sử dụng của các trường. 

- Trang thiết bị phải được sản xuất từ các vật liệu, chất liệu chất lượng tốt, 

không ảnh hưởng đến sức khỏe cho người sử dụng và tác động tiêu cực đến môi 

trường không khí; có khả năng chịu được yếu tố sử dụng thường xuyên và kéo dài 

trong thời gian dài mà không gây hư hỏng hoặc biến dạng. 

- Thiết bị mua sắm phải đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT 

ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn đồ 

chơi, học liệu được sử dụng trong các cơ sở giáo dục mầm non; Thông tư số 

09/2019/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em”. 

- Các trang thiết bị là xuất bản phẩm phải có cung cấp các tài liệu: Quyết định 

xuất bản phẩm và Quyết định phát hành xuất bản phẩm đúng theo quy định của Luật 

Xuất bản. 

- Đảm vào về an toàn trong quá trình dạy và học; các thiết bị, dụng cụ dạy học 

phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt 

là trẻ em. Phải được thiết kế không gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng. 

- Thiết kế chi tiết phải phù hợp với định mức chi phí ngân sách và thời gian 

triển khai thực hiện mua sắm được phê duyệt. 
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- Yêu cầu về tính hợp lệ và chất lượng hàng hóa: 

Tất cả các thiết bị đầu tư của nhiệm vụ mua sắm phải tuân thủ đảm bảo chất 

lượng theo các quy định sau: 

+ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

+ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;  

+ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được hợp nhất theo Văn bản số 

30/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018; 

+ Luật Sở hữu trí tuệ được hợp nhất theo Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 

08 tháng 7 năm 2022; 

+ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012 (được sửa đổi, bổ sung một số 

điều bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

ngày 20 tháng 11 năm 2018); 

+ Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương;  

+ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (được sửa đổi, bổ 

sung một số điều bởi Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 

của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông); 

+ Nghị định số 14/2024/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 

2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện 

pháp phát triển ngoại thương; 

+ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn 

bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 

+ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ 

quy định về nhãn hàng hóa;  

+ Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 

của Chính phủ về nhãn hàng hóa và các quy định hiện hành có liên quan. 

+ Tất cả các thiết bị đầu tư của nhiệm vụ mua sắm phải là thiết bị mới 100%, 

sản xuất tối thiểu từ năm 2024 trở về sau, chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ (C/O) 

rõ ràng, hợp pháp và được phép lưu hành tại Việt Nam. Đồng thời, phải có chứng 

nhận chất lượng (C/Q) của hãng sản xuất. 

- Về đóng gói hàng hóa: Trang thiết bị cung cấp cho các gói thầu của nhiệm 

vụ mua sắm phải có đóng gói, bao bì theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, còn 

nguyên đai, nguyên kiện và có đầy đủ thông tin theo quy định của pháp luật hiện 
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hành. 

- Trang thiết bị của nhiệm vụ mua sắm phải đảm bảo có phụ tùng, linh kiện 

thay thế tối thiểu 05 năm.  

 - Trang thiết bị của nhiệm vụ mua sắm phải thực hiện việc đào tạo, hướng 

dẫn người sử dụng để sử dụng, vận hành được tất cả các thiết bị. 

- Trang thiết bị phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn, kỹ thuật hiện 

hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ và các tiêu chuẩn 

Việt Nam. 

3.2. Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng trong triển khai lắp đặt, kiểm tra thiết bị, 

hiệu chỉnh thiết bị 

3.2.1. Các yêu cầu trước khi triển khai 

- Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng triển khai, các yếu tố hạ tầng kỹ thuật có liên quan. 

- Kiểm tra điều kiện năng lực của nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết với chủ 

đầu tư. 

- Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế chi tiết - dự toán đã được phê duyệt. 

- Nhân sự của nhà thầu triển khai phải đảm bảo trình độ chuyên môn phù hợp 

lĩnh vực và theo cam kết theo hồ sơ dự thầu, hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu; 

- Kiểm tra có tiến độ thực hiện chi tiết do nhà thầu triển khai lập. 

- Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ. 

- Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các thiết bị;  

- Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng của hãng sản 

xuất và các giấy tờ liên quan đến thiết bị trước khi đưa vào triển khai. 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị trước khi đưa vào 

triển khai. 

* Yêu cầu cơ bản đối với chủ đầu tư hoặc đơn vị sử dụng trước khi thi công 

- Cử nhân sự có chuyên môn của cơ quan (hoặc thuê chuyên gia, tư vấn) phối 

hợp với các nhà thầu thực hiện. 

- Cung cấp hồ sơ thiết kế chi tiết hoặc thông tin về các vị trí cần thi công, lắp 

đặt thiết bị. 

- Đảm bảo mặt bằng lắp đặt thiết bị hoặc lưu kho thiết bị. 

- Đảm bảo cung cấp nguồn điện để đấu nối thiết bị (nếu có). 

3.2.2. Biện pháp triển khai lắp đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị 

Quá trình triển khai lắp đặt, kiểm tra và hiệu chỉnh thiết bị thực hiện theo quy 
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trình sau: 

a) Kiểm tra thiết bị và vận chuyển đến nơi cung cấp:  

-  Kiểm tra thiết bị: Kiểm tra hiện trạng, thông số kỹ thuật của tất cả các thiết 

bị, phụ kiện kèm theo, đối chiếu với danh mục hàng hóa trong hợp đồng.  

Kiểm tra tập trung tại kết tập trung theo thỏa thuận của Chủ đầu tư với nhà 

thầu cung cấp thiết bị. 

- Vận chuyển đến nơi cung cấp: Thiết bị được vận chuyển đến nơi cung cấp 

theo địa điểm đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và theo sự thống nhất của 

chủ đầu tư. 

b)  Lắp đặt thiết bị: 

- Thực hiện lắp đặt thiết bị vào đúng vị trí theo thiết kế chi tiết được phê duyệt 

hoặc theo sự thống nhất theo sự thống nhất của chủ đầu tư, đơn vị sử dụng, đấu nối 

cáp điện, nguồn điện,… đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật theo tài liệu kỹ thuật của 

hãng sản xuất. 

- Việc lắp đặt thực hiện theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt của hãng sản xuất thiết bị.  

c) Đào tạo, hướng dẫn sử dụng:  

Nhà thầu phải có kế hoạch và tổ chức nhân sự có đủ chuyên môn để thực hiện  

đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thục thiết bị đã cung cấp.  

d) Nghiệm thu: 

- Nghiệm thu kỹ thuật. 

- Nghiệm thu đào tạo, hướng dẫn sử dụng. 

- Nghiệm thu bàn giao, đưa vào sử dụng thiết bị. 

II. DANH MỤC LẮP ĐẶT, CÀI ĐẶT VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT CÁC 

TRANG THIẾT BỊ ĐẦU TƯ 

1. Danh mục các trang thiết bị đầu tư 

(Theo phạm vi cung cấp của gói thầu). 

2. Thiết kế chi tiết trang thiết bị đầu tư  

(Theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT). 

3. Thống kê tổng số lượng thiết bị và số lượng thiết bị cho từng điểm trường 

Phân bổ khối lượng trang thiết bị đầu tư cho từng trường theo Bàng số 01 đính 

kèm Phụ lục này. 

III. CHỈ DẪN BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI 

1. Các yêu cầu trước khi triển khai 

- Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng triển khai, các yếu tố hạ tầng có liên quan. 



9 

- Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế chi tiết đã được phê duyệt. 

- Kiểm tra có tiến độ thực hiện chi tiết do nhà thầu triển khai lập. 

- Kiểm tra biện pháp an toàn vận hành, phòng, chống cháy, nổ. 

- Nhân lực triển khai của nhà thầu triển khai tại công trình phải đảm bảo trình 

độ chuyên môn phù hợp lĩnh vực của từng gói thầu của dự toán; 

- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô triển khai. 

- Kiểm tra về số lượng, hình thức vật lý bên ngoài của các trang thiết bị. 

- Kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản 

xuất và các giấy tờ liên quan đến trang thiết bị trước khi đưa vào triển khai. 

- Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các trang thiết bị trước khi đưa vào triển khai. 

- Tất cả thiết bị cung cấp cho gói thầu phải mới 100%, sản xuất năm 2025 trở 

về sau. 

* Yêu cầu cơ bản đối với đơn vị được triển khai (đơn vị sử dụng) 

- Cử người phụ trách tiếp nhận các trang thiết bị phối hợp thực hiện. 

- Các trường phải đảm bảo mặt bằng, hạ tầng cơ sở vật chất tiếp nhận các trang 

thiết bị. 

2. Biện pháp triển khai trang thiết bị 

Quá trình triển khai các trang thiết bị thực hiện theo quy trình như sau: 

- Kiểm tra trang thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt. 

- Lắp đặt thiết bị. 

- Vận hành thử thiết bị. 

- Hiệu chỉnh thiết bị (nếu có). 

- Đào tạo hướng dẫn sử dụng và bảo quản trang thiết bị. 

- Bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng thiết bị. 

IV. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG VẬN HÀNH VÀ PHÒNG, CHỐNG 

CHÁY, NỔ 

1. Yêu cầu biện pháp chung 

- Trong quá trình lao động phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định, qui 

phạm của ngành và của nhà nước ban hành an toàn lao động. 

- Đơn vị thi công phải có phương án an toàn lao động cho người lao động để 

đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thi công. 

- Nhà thầu cung cấp, lắp đặt phải có các phương án vận chuyển đảm bảo đáp 

ứng tiến độ thực hiện, đảm bảo chất lượng thiết bị trong quá trình vận chuyển. 
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- Tuyệt đối không hút thuốc hoặc sử dụng nguồn lửa nào trong phạm vi công 

trình thi công để đảm bản an toàn về cháy nổ; 

- Trong quá trình làm việc và sau khi kết thúc công việc phải đảm bảo vệ sinh 

nơi cung cấp, lắp đặt thiết bị và khu vực xung quanh. 

- Không vứt rác bừa bãi, cuối hàng ngày phải thực hiện vệ sinh sau khi (nếu 

có rác, dơ bẩn,…). 

- Khi bàn giao các trang thiết bị tại các điểm trường cần có biện pháp đảm bảo 

an toàn cho giáo viên, học sinh và không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên 

của các trường trong các ngày hành chính. 

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật 

- Các trang thiết bị được bàn giao đúng theo quy cách, kỹ thuật, đảm bảo 

chất lượng. 

- Các trang thiết bị được phải được đảm bảo an toàn, chất lượng trong quá 

trình vận chuyển   

- Các trang thiết bị được bảo quản đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Trong quá trình bàn giao phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến vệ sinh 

môi trường ở khu vực thi công công trình và nơi công cộng. 

- Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn sau: 

+ TCVN3255: 1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung. 

+ TCVN3254: 1989 An toàn cháy - Yêu cầu chung.  

3. Biện pháp an toàn về phòng chống cháy nổ 

- Khi ra khỏi phòng bảo quản trang thiết bị hoặc không có người trong phòng 

phải rút hết các phích cắm của các thiết bị điện ra khỏi ổ cắm điện hoặc tắt công tất 

cả công tắt, cầu dao trong phòng có thiết bị, dụng cụ. 

-  Không sử dụng một ổ cắm điện dùng chung nhiều thiết bị cùng lúc mà không 

đủ tải. 

- Khi có sự cố cháy xảy ra thì nhanh chóng gọi điện báo cho lực lượng cảnh 

sát phòng cháy và chữa cháy theo số 114. 

4. Quy trình xử lý sự cố 

- Nhà thầu lắp đặt thiết bị phải lập các biện pháp an toàn cho người và trang 

thiết bị. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các 

bên thoả thuận. 

- Các biện pháp an toàn, nội qui về an toàn phải được thể hiện công khai để 

mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trình, phải bố trí 

người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 
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- Nhà thầu cung cấp, lắp đặt và các bên có liên quan phải thường xuyên 

kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trong quá trình thiện hiện công việc, 

khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình 

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Nhà thầu cung cấp, lắp đặt có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các 

qui định về an toàn lao động, đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động thì ngươi lao động phải có chứng nhận đào tạo an toàn lao động.  

- Nhà thầu cung cấp, lắp đặt có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ 

lao động, an toàn lao động cho người lao động theo qui định khi sử dụng lao động 

trong quá trình thực hiện cung cấp, lắp đặt thiết bị. 

- Nhà thầu cung cấp, lắp đặt chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những 

thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo an toàn lao động gây ra. 

V. YÊU CẦU ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, HƯỚNG DẪN 

SỬ DỤNG 

Nhà thầu cung cấp, lắp đặt phải đảm bảo thực hiện công tác đào tạo, hướng 

dẫn sử dụng cho người sử dụng tại từng đơn vị sử dụng cho đến khi người quản 

trị/quản lý thiết bị nắm được toàn bộ kỹ thuật, tính năng và sử dụng thành thạo 

từng loại trang thiết bị do nhà thầu cung cấp. Nhà thầu cung cấp lắp đặt, chịu mọi 

chi phí có liên quan đến công tác đào tạo, hướng dẫn sử dụng. 

Nhà thầu cung cấp, lắp đặt phải xây dựng kế hoạch hoặc phương án đào 

tạo, hướng dẫn sử dụng để triển khai thực hiện. 
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BẢNG SỐ 01 

PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM NON  

CHO TỪNG TRƯỜNG  

1. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (11 trường) 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - 

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI 

THIỂU MẦM NON 24 - 36 

THÁNG 

             

I Đồ dùng              

1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 1 1 - 1 1 - - - - - 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 1 1 - - 1 1 - - 1 - 

5 Phản Cái 13 - 13 - 11 13 - - - 13 - 

6 Bình ủ nước  Cái 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 

7 Giá để giày dép  Cái 1 1 1 - - 1 - - - 1 - 

8 Cốc uống nước Cái 25 - - - - 25 - - 10 25 - 

9 Xô Cái 2 2 2 - - 2 1 - 1 2 - 

10 Chậu  Cái 2 - 2 - 1 2 1 - 1 2 - 

11 Bàn giáo viên Cái 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 

12 Ghế giáo viên Cái 2 - 2 - - 1 1 - - 2 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

13 Bàn cho trẻ Cái 6 - 6 - - - 1 - 1 6 - 

14 Ghế cho trẻ Cái 25 5 25 - - 3 15 - 5 24 - 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 1 1 - 1 1 1 - - - - 

16 Ti vi màu Cái 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 2 4 - 3 4 1 - 2 4 - 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và 

học liệu 
             

1 Bóng nhỏ Quả 15 15 15 - 5 15 15 - 5 15 - 

2 Bóng to Quả 10 10 10 - 8 10 10 - 5 10 - 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái 25 25 25 - 18 25 20 - 10 25 - 

4 Gậy thể dục to Cái 2 2 2 - - 2 - - - 2 - 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái 25 25 25 - 18 25 15 - 15 25 - 

6 Vòng thể dục to Cái 2 2 2 - 2 2 - - 1 2 - 

7 Bập bênh  Cái 2 2 2 - 1 2 2 - 1 2 - 

8 Cổng chui Cái 4 4 4 - 2 4 1 1 2 4 - 

9 Cột ném bóng Cái 2 - 2 - 1 2 1 - 2 2 - 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 5 5 - 4 5 5 - 5 5 - 

11 Hộp thả hình  Bộ 5 5 5 - 4 5 5 - 5 5 - 

12 Lồng hộp vuông Bộ 5 5 5 - 4 5 5 - 5 5 - 

13 Lồng hộp tròn Bộ 5 5 5 - 4 5 5 - 5 5 - 

14 Bộ xâu hạt Bộ 10 10 10 - 9 10 10 - 5 10 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

15 Bộ xâu dây Bộ 5 5 5 - 4 5 3 - 3 5 - 

16 Bộ búa cọc Bộ 5 - 5 - 4 5 4 - 5 5 - 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 2 2 - 1 2 2 - 2 2 - 

18 Các con kéo dây có khớp Con 3 3 3 - 2 3 3 - 3 3 - 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 5 5 5 - 4 5 5 - 5 5 - 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 2 2 2 - 1 2 2 - 2 2 - 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 3 3 3 - 2 3 - - 2 3 - 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong 

gia đình 
Bộ 2 2 2 - 1 2 - - 1 2 - 

23 
Đồ chơi các con vật sống dưới 

nước 
Bộ 2 2 2 - 1 2 - - 1 2 - 

24 
Đồ chơi các con vật sống trong 

rừng 
Bộ 2 2 2 - 1 2 - - 1 2 - 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 2 2 2 - 1 2 - - 1 2 - 

26 Tranh ghép các con vật Bộ 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 1 - - 1 1 1 - 1 1 - 

30 
Tranh động vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 

31 
Tranh về các loại rau, củ, quả, 

hoa 
Bộ 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 

32 
Tranh các phương tiện giao 

thông 
Bộ 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 1 1 - 1 1 - - 1 1 - 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 2 2 - 2 2 1 - 1 2 - 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 2 2 - 2 2 1 - 1 2 - 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 25 25 25 - 25 25 20 - 5 25 - 

37 Lô tô các con vật   Bộ 25 25 25 - 25 25 20 - 5 25 - 

38 Lô tô các phương tiện giao thông   Bộ 25 25 25 - 25 25 20 - 5 25 - 

39 Lô tô các hoa   Bộ 25 25 25 - 25 25 20 - 5 25 - 

40 Con rối Bộ 1 1 1 - - 1 1 - 1 1 - 

41 Khối hình to Bộ 8 8 8 - 7 8 8 - 8 8 - 

42 Khối hình nhỏ Bộ 8 8 8 - 7 8 8 - 8 8 - 

43 Búp bê bé trai Con 4 4 4 - 3 4 4 - 4 4 - 

44 Búp bê bé gái Con 4 4 4 - 3 4 4 - 4 4 - 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 3 3 3 - 2 3 1 - 3 3 - 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 2 2 2 - 1 2 1 - 2 2 - 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 2 2 - 1 2 1 - 2 2 - 

48 Giường búp bê Bộ 2 2 2 - 1 2 1 - 2 2 - 

49 Xắc xô to Cái 1 1 1 - 1 1 1 - - 1 - 

50 Xắc xô nhỏ Cái 10 10 10 - 9 10 10 - 5 10 - 

51 Trống cơm Cái 5 5 5 - 4 5 - - 4 5 - 

52 Xúc xắc Cái 6 6 6 - 5 6 6 - 4 6 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

53 Trống con Hộp 10 10 10 - 9 10 10 - 8 10 - 

54 Đất nặn Hộp 25 25 25 - - 25 - - - 25 - 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ 25 25 25 - - 25 - - - 25 - 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 - 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - 

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI 

THIỂU MẦM NON 4 - 5 

TUỔI 

             

I 

Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy 

học tối thiểu mầm non 4 - 5 

tuổi 

             

1 Giá phơi khăn  Cái 3 - 2 1 3 1 - 1 - 3 2 

2 Cốc uống nước Cái 90 - - 30 - 30 - 20 30 90 60 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 3 - 2 1 3 1 1 2 - - 2 

4 Bình ủ nước   Cái 3 - 2 1 3 1 - 2 - - 2 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 6 - 4 2 2 2 1 2 1 6 4 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 3 - 2 1 2 1 1 1 - 3 2 

7 Phản Cái 45 - 30 15 35 15 - 20 15 20 30 

8 Giá để giày dép  Cái 3 - 2 1 3 1 - 1 - 3 2 

9 Xô Cái 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

10 Chậu  Cái 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

11 Bàn giáo viên Cái 3 - 2 1 - 1 1 1 - 3 2 

12 Ghế giáo viên Cái 6 - 4 2 - 1 1 2 - 6 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

13 Bàn cho trẻ Cái 45 - 30 15 - 3 - 15 5 30 30 

14 Ghế cho trẻ Cái 90 - 60 30 - 17 - 20 - 60 60 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 3 - 2 1 3 1 1 1 - - 2 

16 Ti vi cái 3 - 2 1 2 1 1 2 1 3 2 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 15 - 10 5 14 5 1 3 4 10 10 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và 

học liệu 
0 - - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 18 - 12 6 - 6 - 12 4 18 12 

2 Mô hình hàm răng Cái 9 - 6 3 8 3 2 2 2 9 6 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 90 - 60 30 60 30 20 35 10 90 60 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 90 - 60 30 60 30 20 30 10 90 60 

5 Cổng chui Cái 15 - 10 5 10 5 2 5 3 15 10 

6 Cột ném bóng Cái 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 3 - 2 1 2 1 - - - 3 2 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 3 - 2 1 2 1 - - - 3 2 

9 Bộ chun học toán Cái 18 - 12 6 17 6 4 5 6 18 12 

10 Ghế băng thể dục Cái 6 - 4 2 2 2 2 2 1 6 4 

11 Bục bật sâu Cái 6 - 4 2 2 2 2 2 2 6 4 

12 Các khối hình học Bộ 30 - 20 10 30 10 10 10 8 30 20 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 30 - 20 10 30 10 10 10 8 30 20 

14 Kéo thủ công Cái 90 - 60 30 - 30 - 30 30 90 60 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 - 3 2 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 - 3 2 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 - 3 2 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 - 3 2 

19 Tháp dinh dưỡng Cái 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 18 - 12 6 18 6 1 6 5 18 12 

21 Bộ luồn hạt Bộ 15 - 10 5 15 5 1 5 4 15 10 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 6 - 4 2 6 2 1 2 1 6 4 

23 Búp bê bé trai Con 9 - 6 3 9 3 3 - 3 9 6 

24 Búp bê bé gái Con 9 - 6 3 9 3 3 - 3 9 6 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 3 - 2 1 3 1 - 1 1 3 2 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 6 - 4 2 6 2 1 2 1 6 4 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ 3 - 2 1 3 1 - - - 3 2 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 9 - 6 3 9 3 1 3 3 9 6 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 9 - 6 3 9 3 1 3 3 9 6 

30 Hàng rào nhựa Bộ 9 - 6 3 8 3 2 3 3 9 6 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 9 - 6 3 8 3 1 3 2 9 6 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ 

dùng gia đình 
Bộ 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

34 
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông 
Bộ 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

36 Bộ động vật biển Bộ 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

39 Bộ côn trùng Bộ 6 - 4 2 5 2 1 2 1 6 4 

40 
Tranh về các loài hoa, rau, quả, 

củ 
Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

41 Nam châm thẳng Cái 9 - 6 3 8 3 3 3 2 9 6 

42 Kính lúp Cái 9 - 6 3 7 3 2 3 2 9 6 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

44 Cân thăng bằng Bộ 6 - - 2 5 2 2 2 2 6 4 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 45 - 30 15 45 15 10 20 14 45 30 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 9 - 6 3 9 3 2 3 2 9 6 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 9 - 6 3 9 3 2 3 3 9 6 

48 Bộ hình phẳng  Túi 90 - 60 30 90 30 10 30 20 90 60 

49 Ghép nút lớn Túi 9 - 6 3 8 3 2 3 2 9 6 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 9 - 6 3 8 3 2 3 2 9 6 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện 

giao thông 
Bộ 9 - 6 3 8 3 2 3 2 9 6 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 3 - 2 1 3 1 - 1 - 3 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh 

lam, thắng cảnh 
Bộ 3 - 2 1 2 1 - 1 - 3 2 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

56 Lô tô động vật Bộ 30 - 20 10 30 10 1 10 5 30 20 

57 Lô tô thực vật Bộ 30 - 20 10 30 10 1 10 5 30 20 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 30 - 20 10 30 10 1 10 5 30 20 

59 Lô tô đồ vật Bộ 30 - 20 10 30 10 1 10 5 30 20 

60 Tranh số lượng Tờ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

61 Đomino học toán  Bộ 15 - 10 5 15 5 5 - 3 15 10 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 45 - 30 15 45 15 10 20 10 45 30 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 45 - 30 15 45 15 10 15 10 45 30 

64 
Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 

tuổi  
Bộ 6 - 4 2 6 2 1 2 1 6 4 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 

4 - 5 tuổi  
Bộ  6 - 4 2 6 2 1 2 1 6 4 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi theo 

chủ đề 
Bộ 6 - 4 2 6 2 1 2 1 6 4 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 3 - 2 1 3 1 - 1 - 3 2 

68 Lịch của bé Bộ 3 - 2 1 2 1 - 1 - 3 2 

69 Bộ chữ và số Bộ 18 - 12 6 17 6 1 5 4 18 12 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 - 3 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 Mầm non 

Họa Mi 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Trung 

Trường  

Mẫu giáo 

Vĩnh 

Tường 

Trường  

Mầm non 

Hoa Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Đông 

Trường 

Mẫu giáo 

Vị Thắng 

Trường  

Mầm non 

Vĩnh 

Thuận Tây 

Trường  

Mầm non 

Vàng Anh 

Trường  

Mẫu giáo 

Vị Trung 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Bình 

Trường 

 Mẫu giáo 

Vị Thủy 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 - 3 2 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

75 Gạch xây dựng  Thùng 3 - 2 1 2 1 - 1 1 3 2 

76 Con rối Bộ 3 - 2 1 2 1 1 1 1 3 2 

2. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (11 trường tiếp theo)  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - 

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI 

THIỂU MẦM NON 24 - 36 

THÁNG 

             

I Đồ dùng              

1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 2 - 1 2 1 - 2 1 1 1 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 2 1 - 1 1 1 2 1 1 1 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 2 1 - 2 - 1 2 1 1 1 

5 Phản Cái 1 26 13 - 1 - - 12 13 1 - 

6 Bình ủ nước  Cái 1 2 1 1 2 1 - 2 1 1 1 

7 Giá để giày dép  Cái 1 1 - 1 1 - - 1 1 1 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

8 Cốc uống nước Cái 5 15 5 - 25 10 - 36 15 10 - 

9 Xô Cái 2 2 - - 2 1 - 2 2 1 1 

10 Chậu  Cái - 4 2 - 4 2 - 4 2 1 1 

11 Bàn giáo viên Cái - 2 1 - 2 1 - 2 1 1 1 

12 Ghế giáo viên Cái 2 4 2 - 4 2 - 4 2 2 1 

13 Bàn cho trẻ Cái 6 4 - - 6 - - 2 6 1 - 

14 Ghế cho trẻ Cái 1 15 - - 25 - - 36 15 10 - 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 2 1 1 2 1 - 2 1 1 1 

16 Ti vi màu Cái 1 1 - - 2 - 1 2 1 - - 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái - 8 4 4 6 3 4 6 1 4 1 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và 

học liệu 
             

1 Bóng nhỏ Quả 10 30 - - 20 10 - 16 15 10 15 

2 Bóng to Quả 10 20 - 5 15 5 - 15 8 10 10 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái 2 50 25 25 50 25 - 50 15 15 16 

4 Gậy thể dục to Cái 2 4 2 2 4 2 - 4 2 2 1 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái 2 50 25 25 50 25 - 50 15 15 16 

6 Vòng thể dục to Cái 2 4 2 2 4 2 - 4 2 2 1 

7 Bập bênh  Cái 2 2 2 2 4 2 - 4 2 2 - 

8 Cổng chui Cái 2 8 3 2 8 4 4 8 2 4 1 

9 Cột ném bóng Cái 2 2 2 2 4 2 2 4 1 2 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 1 

11 Hộp thả hình  Bộ 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 1 

12 Lồng hộp vuông Bộ 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 1 

13 Lồng hộp tròn Bộ 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 1 

14 Bộ xâu hạt Bộ 5 20 - 10 20 10 10 20 10 10 1 

15 Bộ xâu dây Bộ 5 10 - 5 10 5 5 10 5 5 1 

16 Bộ búa cọc Bộ 2 10 5 5 10 5 5 10 5 5 1 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

18 Các con kéo dây có khớp Con 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 1 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 2 10 5 5 10 5 5 10 5 5 1 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 2 6 1 3 6 3 3 6 3 3 1 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong 

gia đình 
Bộ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

23 
Đồ chơi các con vật sống dưới 

nước 
Bộ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

24 
Đồ chơi các con vật sống trong 

rừng 
Bộ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 1 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

26 Tranh ghép các con vật Bộ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 



24 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 2 1 - 2 1 1 2 1 1 1 

30 
Tranh động vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 1 2 1 - 2 1 1 2 1 1 1 

31 
Tranh về các loại rau, củ, quả, 

hoa 
Bộ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

32 
Tranh các phương tiện giao 

thông 
Bộ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 4 1 2 4 2 2 4 2 2 1 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 25 50 25 25 50 25 25 50 15 15 16 

37 Lô tô các con vật   Bộ 25 50 25 25 50 25 25 50 15 15 16 

38 
Lô tô các phương tiện giao 

thông   
Bộ 25 50 25 25 50 25 25 50 15 15 16 

39 Lô tô các hoa   Bộ 1 50 25 25 50 25 25 50 15 15 16 

40 Con rối Bộ 1 2 - 1 2 1 1 2 1 1 1 

41 Khối hình to Bộ 8 16 8 8 16 8 8 16 8 8 1 

42 Khối hình nhỏ Bộ 4 16 8 8 16 8 8 16 8 8 1 

43 Búp bê bé trai Con 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 1 

44 Búp bê bé gái Con 3 8 4 4 8 4 4 8 4 4 1 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 2 6 2 3 6 3 3 6 3 3 1 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 1 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 4 - 2 4 2 2 4 2 2 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

48 Giường búp bê Bộ 1 3 2 1 4 2 2 4 2 2 1 

49 Xắc xô to Cái 1 2 - 1 2 - 1 2 1 1 1 

50 Xắc xô nhỏ Cái 10 20 - 10 20 10 10 20 10 10 1 

51 Trống cơm Cái 5 10 5 5 10 5 5 10 5 5 1 

52 Xúc xắc Cái 6 12 6 6 12 6 6 12 6 6 1 

53 Trống con Hộp 10 20 10 10 20 10 10 20 10 10 1 

54 Đất nặn Hộp 25 15 5 - 50 - - 50 15 10 16 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ 15 15 5 - 50 - - 50 15 10 16 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ - 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - 

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI 

THIỂU MẦM NON 4 - 5 

TUỔI 

             

I 

Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị 

dạy học tối thiểu mầm non 4 - 

5 tuổi 

             

1 Giá phơi khăn  Cái 1 - - 1 - 2 - - 2 1 - 

2 Cốc uống nước Cái 1 - - - - 60 - 8 30 - - 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 3 1 1 4 4 1 2 1 2 1 

4 Bình ủ nước   Cái 1 2 1 1 4 4 - 2 2 2 1 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 6 2 - 8 4 1 4 2 4 1 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 2 1 1 4 3 1 2 2 2 1 

7 Phản Cái - 30 15 - - - - - 30 - - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

8 Giá để giày dép  Cái - 2 - 1 - 2 - 1 2 2 1 

9 Xô Cái 2 4 - - - 4 - - 4 4 1 

10 Chậu  Cái - 4 2 - 8 4 - 4 4 4 1 

11 Bàn giáo viên Cái - 3 1 - 4 4 1 2 2 2 1 

12 Ghế giáo viên Cái 2 6 2 - 8 8 2 4 4 4 1 

13 Bàn cho trẻ Cái 15 - - - - 60 - - 15 - 5 

14 Ghế cho trẻ Cái 1 - - - - - - 8 30 - 10 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 2 - 1 4 4 - 2 2 2 1 

16 Ti vi cái 1 2 1 - 4 2 1 2 2 1 - 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái - 10 5 5 12 16 5 6 4 10 1 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và 

học liệu 
0 - - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 3 12 - - 24 24 - 12 12 - - 

2 Mô hình hàm răng Cái - 6 3 3 12 12 3 6 4 6 1 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 20 60 29 30 120 120 30 60 30 60 30 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 4 60 23 30 120 120 30 60 30 60 30 

5 Cổng chui Cái 4 10 4 3 18 20 2 10 4 10 5 

6 Cột ném bóng Cái 1 4 1 2 6 8 2 4 4 4 1 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 1 2 - 1 4 4 2 2 2 2 1 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 1 2 - 1 4 4 2 2 2 2 1 

9 Bộ chun học toán Cái 2 18 6 6 24 24 6 12 6 12 6 



27 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

10 Ghế băng thể dục Cái 2 4 2 2 8 8 2 1 4 4 1 

11 Bục bật sâu Cái 1 4 2 2 8 8 2 2 4 4 1 

12 Các khối hình học Bộ 10 30 10 10 40 40 10 20 20 20 10 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 10 30 10 10 40 40 10 20 20 20 10 

14 Kéo thủ công Cái 1 - - - - - - 8 30 60 - 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

19 Tháp dinh dưỡng Cái 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 5 18 6 6 24 24 6 12 8 12 1 

21 Bộ luồn hạt Bộ 2 15 5 5 20 20 5 10 4 10 1 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 2 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

23 Búp bê bé trai Con 3 9 3 3 12 12 3 6 4 6 1 

24 Búp bê bé gái Con 1 9 3 3 12 12 3 6 4 6 1 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 1 6 2 2 8 8 1 4 4 4 1 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 3 9 3 3 12 12 3 6 6 6 1 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 3 9 3 3 12 12 3 6 6 6 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

30 Hàng rào nhựa Bộ 3 9 3 3 12 12 3 6 6 6 1 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 2 9 3 3 12 12 3 6 6 6 1 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 2 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ 

dùng gia đình 
Bộ 2 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

34 
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông 
Bộ 1 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

36 Bộ động vật biển Bộ 2 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 2 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

39 Bộ côn trùng Bộ 1 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

40 
Tranh về các loài hoa, rau, quả, 

củ 
Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

41 Nam châm thẳng Cái 3 9 3 3 12 12 3 6 4 6 1 

42 Kính lúp Cái 3 9 3 3 12 12 2 6 4 6 1 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

44 Cân thăng bằng Bộ 2 6 2 2 8 8 2 4 4 4 1 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 3 45 15 15 60 60 5 30 30 30 1 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 3 9 3 3 12 12 2 6 4 6 1 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 3 9 3 3 12 12 2 6 6 6 1 

48 Bộ hình phẳng  Túi 3 90 30 30 120 120 - 60 30 60 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

49 Ghép nút lớn Túi 3 9 3 3 12 12 3 6 6 6 2 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 3 9 3 3 12 12 1 6 5 6 2 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện 

giao thông 
Bộ 1 9 3 3 12 12 1 6 6 6 2 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh 

lam, thắng cảnh 
Bộ 1 3 1 1 4 4 - 2 2 2 1 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 1 3 1 1 4 4 1 2 1 2 1 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

56 Lô tô động vật Bộ 10 30 10 10 40 40 - 20 8 20 2 

57 Lô tô thực vật Bộ 10 30 10 10 40 40 - 20 8 20 2 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 10 30 10 10 40 40 - 20 8 20 2 

59 Lô tô đồ vật Bộ 1 30 10 10 40 40 - 20 8 20 2 

60 Tranh số lượng Tờ 1 3 1 1 4 4 1 2 2 2 1 

61 Đomino học toán  Bộ 5 15 5 5 20 20 2 10 10 10 2 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 15 45 15 15 60 20 5 30 30 30 2 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 2 45 15 15 60 60 5 30 30 30 2 

64 
Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 

tuổi  
Bộ 2 6 2 2 6 8 - 2 4 4 2 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 

4 - 5 tuổi  
Bộ  2 6 2 2 6 8 - 2 4 4 2 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

theo chủ đề 
Bộ 1 6 2 2 6 8 - 2 4 4 2 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ - 3 1 1 3 4 - 1 2 2 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Sen 

Trường  

mầm 

non Hoa 

Trà Mi 

Trường 

 mầm non 

Tương 

Lai 

Trường  

mầm non 

Vành 

Khuyên 

Trường 

 mầm 

non Sen 

Hồng 

Trường 

 mầm 

non Hoa 

Hồng 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Hồng 

Trường 

 mầm non 

Ánh Dương 

Trường  

mầm 

non Tân 

Tiến 

Trường 

 mầm non 

Hương Sen 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận 

Hưng 

68 Lịch của bé Bộ 1 3 1 1 3 4 1 2 2 2 1 

69 Bộ chữ và số Bộ 1 18 6 6 18 24 2 12 12 12 2 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 1 3 1 1 3 2 2 2 2 2 1 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 1 3 1 1 3 4 - 2 2 2 1 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1 3 1 1 3 4 1 2 2 2 1 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  1 3 1 1 3 4 1 2 2 2 1 

75 Gạch xây dựng  
Thù

ng 
1 3 - 1 3 4 1 2 2 2 1 

76 Con rối Bộ 1 3 - 1 3 4 1 2 2 2 1 

3. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (11 trường tiếp theo)  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - 

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI 

THIỂU MẦM NON 24 - 36 

THÁNG 

             

I Đồ dùng              

1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 - 1 - 2 - - 1 2 1 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 1 1 1 2 - - 1 1 1 1 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 1 1 - 2 1 1 1 1 1 1 

5 Phản Cái - 13 - 13 26 13 13 - - 13 13 

6 Bình ủ nước  Cái 1 1 - 1 2 - - 1 1 1 1 

7 Giá để giày dép  Cái - 1 1 1 2 - - 1 - - - 

8 Cốc uống nước Cái - - - - - 5 1 - - 25 - 

9 Xô Cái - 2 - - 2 - 2 2 2 - - 

10 Chậu  Cái 2 2 - - 2 - 1 2 2 2 - 

11 Bàn giáo viên Cái - - 1 1 2 - 1 - 2 - 1 

12 Ghế giáo viên Cái - - 2 2 4 - 2 - - - 2 

13 Bàn cho trẻ Cái - 6 1 - - - 6 - - 6 - 

14 Ghế cho trẻ Cái - 25 18 6 - - 24 - 12 25 - 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 - 

16 Ti vi màu Cái - 1 1 - 2 - 1 - 1 - 1 



32 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 4 4 4 2 8 - 1 - 4 4 2 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và 

học liệu 
             

1 Bóng nhỏ Quả 10 15 - 10 20 - 15 10 25 10 9 

2 Bóng to Quả 10 10 - 8 8 - 10 2 10 5 8 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái 20 15 - 20 20 - 20 20 48 10 - 

4 Gậy thể dục to Cái 2 - - - 4 - 2 2 - 2 - 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái 20 15 - 20 20 - 2 20 42 10 10 

6 Vòng thể dục to Cái 2 - - - 4 - 2 2 3 2 - 

7 Bập bênh  Cái - 2 2 2 4 - 2 1 2 2 1 

8 Cổng chui Cái 1 - 4 4 8 - 4 3 2 4 2 

9 Cột ném bóng Cái 2 - 2 2 4 - 2 2 - 1 1 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 5 5 5 10 1 1 5 10 5 3 

11 Hộp thả hình  Bộ 5 5 5 5 10 1 1 5 5 5 5 

12 Lồng hộp vuông Bộ 5 5 5 5 10 1 1 5 5 5 5 

13 Lồng hộp tròn Bộ 5 5 5 5 10 - - 5 - 5 5 

14 Bộ xâu hạt Bộ 10 10 5 10 20 1 1 10 5 5 5 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

15 Bộ xâu dây Bộ 5 5 - 5 10 1 1 5 10 5 2 

16 Bộ búa cọc Bộ 5 5 5 5 10 1 1 5 10 - 5 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 2 2 2 4 1 1 2 4 2 2 

18 Các con kéo dây có khớp Con 3 3 3 3 6 1 1 3 3 3 3 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 5 5 5 5 10 1 1 5 3 5 5 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 2 2 2 2 4 1 1 2 4 - 2 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 3 3 3 3 6 - 1 3 4 2 - 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong 

gia đình 
Bộ 2 2 2 2 4 - 1 2 2 2 1 

23 
Đồ chơi các con vật sống dưới 

nước 
Bộ 2 2 2 2 4 - 1 2 2 2 1 

24 
Đồ chơi các con vật sống trong 

rừng 
Bộ 2 2 2 2 4 - 1 2 2 2 1 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 2 2 2 2 4 - 1 2 4 2 1 

26 Tranh ghép các con vật Bộ 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 1 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 1 1 1 2 - 1 1 - 1 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

30 
Tranh động vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 - 

31 
Tranh về các loại rau, củ, quả, 

hoa 
Bộ 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 - 

32 
Tranh các phương tiện giao 

thông 
Bộ 1 1 1 1 2 - 1 1 2 1 - 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 1 1 1 2 - 1 1 2 - 1 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 2 2 2 4 1 1 2 2 2 2 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 2 2 2 4 1 1 2 - 2 2 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 25 25 25 25 50 - 1 25 40 10 15 

37 Lô tô các con vật   Bộ 25 25 25 25 50 - 1 25 35 10 10 

38 
Lô tô các phương tiện giao 

thông   
Bộ 25 25 25 25 50 - 1 25 40 15 15 

39 Lô tô các hoa   Bộ 25 25 25 25 50 - 1 25 50 10 10 

40 Con rối Bộ 1 1 1 - 2 - 1 1 - - 1 

41 Khối hình to Bộ 8 8 8 8 16 - 1 8 10 4 6 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

42 Khối hình nhỏ Bộ 8 8 8 8 16 - 1 8 14 6 4 

43 Búp bê bé trai Con 4 4 2 4 8 - 1 4 6 2 3 

44 Búp bê bé gái Con 4 4 2 4 8 - 1 4 6 2 3 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 3 3 2 3 6 - 1 3 5 2 2 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 2 2 2 2 4 - 1 2 2 2 1 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 2 1 2 4 - 1 2 2 2 1 

48 Giường búp bê Bộ 2 2 2 2 4 - 1 2 4 2 1 

49 Xắc xô to Cái 1 1 - 1 2 - 1 1 - - - 

50 Xắc xô nhỏ Cái 10 10 5 10 20 - 1 10 20 4 - 

51 Trống cơm Cái 5 5 5 5 10 - 1 5 10 2 5 

52 Xúc xắc Cái 6 6 6 6 12 - 1 6 10 - 4 

53 Trống con Hộp 10 10 10 10 20 - 1 10 - 10 10 

54 Đất nặn Hộp - - - - - - - - - 25 - 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ - - - - - - - - - 25 - 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 1 1 1 1 2 - - 1 2 1 1 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - 

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI 

THIỂU MẦM NON 4 - 5 

TUỔI 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

I 

Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị 

dạy học tối thiểu mầm non 4 - 

5 tuổi 

             

1 Giá phơi khăn  Cái 4 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 

2 Cốc uống nước Cái - - - - - - - - - 20 - 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 5 3 3 - 1 - - 3 1 2 3 

4 Bình ủ nước   Cái 5 3 - 4 2 - - 3 1 2 4 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 10 6 6 4 4 - - 6 3 4 7 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 4 3 3 2 2 2 2 3 1 2 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

7 Phản Cái - 45 - 40 30 - - - - 30 60 

8 Giá để giày dép  Cái 1 3 3 - 2 - - 3 2 - 2 

9 Xô Cái 5 6 - 4 2 - - - 3 - - 

10 Chậu  Cái 10 6 - 4 2 - - 6 4 2 - 

11 Bàn giáo viên Cái - - 3 4 2 - - - 2 1 4 

12 Ghế giáo viên Cái - - 6 8 4 - - - 4 3 8 

13 Bàn cho trẻ Cái - 10 22 28 - - - - 20 10 - 

14 Ghế cho trẻ Cái - 20 47 56 - - - - 36 20 - 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 5 3 - 4 2 - - 3 2 2 2 

16 Ti vi cái 4 1 3 2 2 - - 3 1 - 4 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 25 15 15 20 10 2 2 15 7 - 15 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và 

học liệu 
0 - - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái - - - - - - - - 12 12 - 

2 Mô hình hàm răng Cái 10 9 6 8 3 - - 3 6 6 10 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 150 40 60 109 60 - - 90 34 42 24 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 150 30 60 109 60 - - 90 35 60 20 

5 Cổng chui Cái 20 10 15 16 10 - - 15 7 6 15 

6 Cột ném bóng Cái 8 4 6 8 4 - - 6 4 4 4 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 3 3 3 4 2 - - 3 - 2 3 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 3 3 3 4 2 - - 3 - 2 2 

9 Bộ chun học toán Cái 30 18 18 16 12 - - 18 12 12 18 

10 Ghế băng thể dục Cái 8 2 6 8 4 - - 6 3 3 4 

11 Bục bật sâu Cái 10 6 6 8 4 - - 6 4 4 6 

12 Các khối hình học Bộ 50 30 30 40 20 - - 30 15 20 30 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 50 30 30 40 20 - - 30 20 20 30 

14 Kéo thủ công Cái - - - - - - - - - 22 - 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 3 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 3 

19 Tháp dinh dưỡng Cái 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 2 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 30 18 18 24 12 - - 18 12 12 18 

21 Bộ luồn hạt Bộ 25 15 15 20 10 - - 15 10 10 15 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 4 4 6 

23 Búp bê bé trai Con 15 9 6 8 6 - - 9 5 6 9 

24 Búp bê bé gái Con 15 9 6 8 6 - - 9 5 6 9 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 - 2 3 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 10 6 3 8 4 - - 6 3 4 6 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 15 9 9 12 6 - - 9 4 6 9 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 15 9 9 12 6 - - 9 4 6 9 

30 Hàng rào nhựa Bộ 15 9 9 12 6 - - 9 6 6 9 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 15 9 6 12 6 - - 9 4 6 9 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 3 4 6 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ 

dùng gia đình 
Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 4 4 8 

34 
Đồ chơi các phương tiện giao 

thông 
Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 2 4 8 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

36 Bộ động vật biển Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 4 4 8 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 2 4 6 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 2 4 6 

39 Bộ côn trùng Bộ 10 6 6 8 4 - - 6 2 4 8 

40 
Tranh về các loài hoa, rau, quả, 

củ 
Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 3 

41 Nam châm thẳng Cái 15 9 9 12 6 - - 9 4 6 12 

42 Kính lúp Cái 15 9 9 12 6 - - 9 6 6 12 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 1 2 3 

44 Cân thăng bằng Bộ 10 6 6 4 4 - - 6 4 4 8 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 75 45 45 60 30 - - 45 20 30 45 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 15 9 9 12 6 - - 9 6 6 9 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 15 9 9 12 6 - - 9 6 6 12 

48 Bộ hình phẳng  Túi 150 90 90 119 60 - - 90 36 60 90 

49 Ghép nút lớn Túi 15 9 9 12 6 - - 9 6 6 12 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 15 9 6 12 6 - - 9 4 6 8 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện 

giao thông 
Bộ 3 9 9 12 6 - - 9 6 6 12 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 1 3 3 4 2 - - 3 2 2 3 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh 

lam, thắng cảnh 
Bộ 1 3 3 4 2 - - 3 2 2 3 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 1 3 3 4 2 - - 3 2 2 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 1 3 3 4 2 - - 3 1 2 4 

56 Lô tô động vật Bộ 10 10 30 40 20 - - 30 15 20 30 

57 Lô tô thực vật Bộ 10 10 30 40 20 - - 30 15 20 30 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 10 10 30 40 20 - - 30 15 20 30 

59 Lô tô đồ vật Bộ 10 10 30 40 20 - - 30 15 20 30 

60 Tranh số lượng Tờ 1 3 3 4 2 - - 3 2 2 3 

61 Đomino học toán  Bộ 5 15 15 20 10 - - 15 10 10 20 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 15 45 45 60 30 - - 45 25 30 45 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 15 45 45 60 30 - - 45 25 30 45 

64 
Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 

tuổi  
Bộ 10 2 6 4 4 - - 6 4 4 8 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 

4 - 5 tuổi  
Bộ  10 2 6 4 4 - - 6 4 4 8 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi 

theo chủ đề 
Bộ 10 2 6 4 4 - - 6 4 4 8 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 5 2 3 4 2 - - 3 1 2 2 

68 Lịch của bé Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu giáo 

Vĩnh Viễn  

1 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Viễn  

A 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 1 

Trường  

mẫu giáo 

Lương 

Nghĩa 

Trường  

mẫu  

giáo Xà 

Phiên 2 

Trường  

mẫu giáo 

Thuận  

Hòa 

Trường  

mẫu giáo  

Vĩnh Thuận 

Đông 

Trường  

mẫu giáo 

Lương  

Tâm 

Trường  

mầm non 

Hoa mai 

Trường  

mẫu giáo 

Phượng 

Hồng 

Trường 

 Mẫu giáo 

Tân Phú 

69 Bộ chữ và số Bộ 30 18 18 16 12 - - 18 12 12 18 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 3 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 3 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 3 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 3 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  5 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

75 Gạch xây dựng  
Thù

ng 
5 3 1 4 2 - - 3 2 2 - 

76 Con rối Bộ 5 3 3 4 2 - - 3 2 2 4 

4. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (10 trường tiếp theo)  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 24 - 36 THÁNG 

            

I Đồ dùng             

1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 - 1 - - 1 1 1 1 1 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

5 Phản Cái 13 13 13 13 - 13 - 13 - - 

6 Bình ủ nước  Cái 1 1 1 1 - - 1 1 1 1 

7 Giá để giày dép  Cái - - 1 - - - - 1 1 - 

8 Cốc uống nước Cái - - - - - - - 25 - - 

9 Xô Cái - 1 1 2 - 2 - 2 2 2 

10 Chậu  Cái 2 2 1 2 - 2 - 2 2 - 

11 Bàn giáo viên Cái - 1 1 1 1 1 - 1 1 - 

12 Ghế giáo viên Cái - 2 2 2 2 2 1 2 2 - 

13 Bàn cho trẻ Cái - - 1 6 - 6 - 6 6 5 

14 Ghế cho trẻ Cái - - 15 25 - 25 - 25 22 10 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái - 1 1 1 - - 1 1 1 - 

16 Ti vi màu Cái - 1 - - - 1 - 1 1 1 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
            

1 Bóng nhỏ Quả 10 - 10 13 - - - 15 15 10 

2 Bóng to Quả 5 10 8 8 - 5 10 10 10 5 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái 15 15 25 20 - 15 25 25 22 20 

4 Gậy thể dục to Cái 1 2 2 1 - 2 2 2 2 - 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái 15 15 25 20 - 15 22 25 22 - 

6 Vòng thể dục to Cái 1 2 2 1 - 2 2 2 2 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

7 Bập bênh  Cái 1 - - - - 2 2 2 2 2 

8 Cổng chui Cái 1 2 4 4 - 4 3 4 2 4 

9 Cột ném bóng Cái 2 1 2 2 - 1 2 2 2 2 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

11 Hộp thả hình  Bộ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

12 Lồng hộp vuông Bộ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

13 Lồng hộp tròn Bộ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

14 Bộ xâu hạt Bộ 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

15 Bộ xâu dây Bộ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

16 Bộ búa cọc Bộ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

18 Các con kéo dây có khớp Con 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

23 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

24 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

26 Tranh ghép các con vật Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



45 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

30 Tranh động vật nuôi trong gia đình Bộ 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

31 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa Bộ 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

32 Tranh các phương tiện giao thông Bộ 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 24 25 25 25 20 20 25 25 22 25 

37 Lô tô các con vật   Bộ 24 25 25 25 20 20 25 25 22 25 

38 Lô tô các phương tiện giao thông   Bộ 24 25 25 25 20 20 25 25 22 25 

39 Lô tô các hoa   Bộ 24 25 25 25 20 20 25 25 22 25 

40 Con rối Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

41 Khối hình to Bộ 7 8 8 8 4 8 8 8 8 8 

42 Khối hình nhỏ Bộ 7 8 8 8 4 8 8 8 8 8 

43 Búp bê bé trai Con 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

44 Búp bê bé gái Con 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 

48 Giường búp bê Bộ 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 

49 Xắc xô to Cái - 1 1 - - 1 1 1 1 1 

50 Xắc xô nhỏ Cái - 10 10 - - 10 10 10 10 10 

51 Trống cơm Cái 4 5 5 - 3 3 5 5 5 5 

52 Xúc xắc Cái 6 6 6 - - 6 6 6 5 6 

53 Trống con Hộp 10 10 10 - 5 10 10 10 10 10 

54 Đất nặn Hộp - - - - - 25 - 25 - 25 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ - - - - - 25 - 25 22 25 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 4 - 5 TUỔI 

            

I 
Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy 

học tối thiểu mầm non 4 - 5 tuổi 
            

1 Giá phơi khăn  Cái 2 1 3 - 1 3 1 3 2 1 

2 Cốc uống nước Cái - - - - - - - 90 - - 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 2 - 3 - - 4 2 3 2 1 

4 Bình ủ nước   Cái 2 2 4 2 - 2 3 3 2 - 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 1 7 - 1 6 6 6 4 1 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 

7 Phản Cái 30 15 60 15 - 60 - 45 - - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

8 Giá để giày dép  Cái - - 3 - - - 1 3 1 1 

9 Xô Cái - - 4 4 - 8 - 6 2 2 

10 Chậu  Cái 4 2 8 4 - 8 - 6 2 2 

11 Bàn giáo viên Cái - - 3 - 1 4 - 3 2 1 

12 Ghế giáo viên Cái - - 6 - 2 8 1 6 4 2 

13 Bàn cho trẻ Cái 15 - 30 15 5 30 15 45 15 15 

14 Ghế cho trẻ Cái 30 - 60 30 10 60 30 90 25 30 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái - 2 3 2 - 2 3 3 2 - 

16 Ti vi cái - 2 - - - 4 1 3 2 1 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 6 10 10 10 5 8 10 15 6 5 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
0 - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái - - 18 - - 18 - - - - 

2 Mô hình hàm răng Cái 6 6 8 3 2 3 9 9 4 1 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 50 46 120 40 - 40 84 90 60 30 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 50 46 120 40 - 40 80 90 60 30 

5 Cổng chui Cái 6 10 20 6 - 17 12 15 4 5 

6 Cột ném bóng Cái 4 4 8 2 - 6 6 6 4 2 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 2 2 4 - 1 4 3 3 2 1 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 2 2 4 - 1 4 3 3 2 1 

9 Bộ chun học toán Cái 12 12 24 12 4 24 18 18 12 6 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

10 Ghế băng thể dục Cái 1 3 6 4 1 4 5 6 4 2 

11 Bục bật sâu Cái 2 4 8 - 1 8 6 6 4 2 

12 Các khối hình học Bộ 20 15 36 10 - 40 30 30 20 10 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 20 15 40 10 8 40 30 30 20 10 

14 Kéo thủ công Cái - - - - - - - - - 30 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 2 4 2 1 2 3 3 2 1 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 2 4 2 1 2 3 3 2 1 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 2 4 2 1 2 3 3 2 1 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 2 4 2 1 2 3 3 2 1 

19 Tháp dinh dưỡng Cái 2 2 4 2 1 2 3 3 2 1 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 12 12 24 12 4 2 18 18 4 6 

21 Bộ luồn hạt Bộ 10 10 20 10 4 20 13 15 10 5 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 4 4 8 4 1 8 4 6 4 2 

23 Búp bê bé trai Con 6 4 12 4 2 12 9 9 6 3 

24 Búp bê bé gái Con 6 4 12 4 2 12 9 9 6 3 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 1 1 4 2 - 3 3 3 2 1 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 3 3 8 2 2 6 5 6 2 2 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 6 6 12 6 2 12 9 9 4 3 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 6 6 12 6 2 12 9 9 4 3 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

30 Hàng rào nhựa Bộ 6 6 12 4 2 12 9 9 4 3 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 6 6 12 4 2 12 9 9 4 3 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 4 4 8 2 1 6 6 6 4 2 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng 

gia đình 
Bộ 4 4 8 4 1 8 6 6 4 2 

34 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 4 4 8 2 1 8 6 6 4 2 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

36 Bộ động vật biển Bộ 4 4 8 4 1 6 6 6 4 2 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 4 4 8 2 1 6 6 6 4 2 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 4 4 8 2 1 6 6 6 4 2 

39 Bộ côn trùng Bộ 4 4 8 4 1 8 6 6 4 2 

40 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 1 2 4 2 - 4 3 3 2 1 

41 Nam châm thẳng Cái 6 6 12 6 2 12 9 9 6 3 

42 Kính lúp Cái 6 6 12 6 2 12 9 9 6 3 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

44 Cân thăng bằng Bộ 4 3 8 4 1 8 6 6 4 2 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 28 30 56 30 10 60 45 45 30 15 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 6 6 12 6 2 12 9 9 4 3 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 6 6 12 6 2 12 9 9 6 3 

48 Bộ hình phẳng  Túi 60 46 100 60 20 120 90 90 60 30 

49 Ghép nút lớn Túi 6 6 12 6 2 12 9 9 6 3 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 4 5 12 4 2 9 9 9 4 3 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện giao 

thông 
Bộ 6 6 12 6 2 9 9 9 4 3 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, 

thắng cảnh 
Bộ 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 2 2 3 2 1 4 3 3 2 1 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

56 Lô tô động vật Bộ 18 20 40 20 5 30 30 30 20 10 

57 Lô tô thực vật Bộ 18 20 40 20 5 30 30 30 20 10 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 18 20 40 20 5 30 30 30 20 10 

59 Lô tô đồ vật Bộ 18 20 40 20 5 30 30 30 20 10 

60 Tranh số lượng Tờ 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 

61 Đomino học toán  Bộ 10 10 20 10 4 15 10 15 10 5 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 28 30 60 30 10 45 45 45 30 15 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 30 30 60 30 10 15 45 45 30 15 

64 Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi  Bộ 4 4 8 4 2 8 6 6 2 2 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4 - 

5 tuổi  
Bộ  4 4 8 4 2 8 6 6 2 2 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi theo 

chủ đề 
Bộ 4 4 8 4 1 8 6 6 2 2 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 

68 Lịch của bé Bộ 2 2 4 2 1 3 3 3 2 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Trà 

Lồng 

Trường 

Mẫu Giáo 

Bình  

Thạnh 

Trường  

MG Họa 

Mi 

Trường  

MG 

Long 

Bình 

Trường  

MG 

Long 

Phú 

Trường  

MG 

Long 

Trị A 

Trường  

MG 

Long 

Trị 

Trường 

Mẫu Giáo 

Hiệp  

Hưng 

Trường  

Mẫu 

giáo 

Hòa An 

Trường 

mẫu giáo 

Bình  

Thành 

69 Bộ chữ và số Bộ 10 12 24 12 5 18 18 - 12 6 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

75 Gạch xây dựng  
Thùn

g 
2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

76 Con rối Bộ 2 2 4 2 1 4 3 3 2 1 

5. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (10 trường tiếp theo)  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 24 - 36 THÁNG 

            

I Đồ dùng             

1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 1 1 - 2 2 1 1 1 1 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 1 2 1 2 1 - - - 1 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 1 2 1 2 1 - - - - 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 1 1 2 1 2 1 - - 1 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

5 Phản Cái - - 26 13 - 13 - - - - 

6 Bình ủ nước  Cái - 1 2 1 - - - - 1 1 

7 Giá để giày dép  Cái 1 - - 1 - 1 - - - 1 

8 Cốc uống nước Cái - - - - - - - - - - 

9 Xô Cái 2 - - - - 2 - - 1 2 

10 Chậu  Cái 2 - - - - 2 1 1 1 2 

11 Bàn giáo viên Cái 1 - 1 - 1 - - - - - 

12 Ghế giáo viên Cái 2 - 1 - 2 - 1 1 - - 

13 Bàn cho trẻ Cái 10 6 2 - - - - - - 2 

14 Ghế cho trẻ Cái 25 20 16 - - - - 13 - 30 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 1 1 2 - - - - - 1 - 

16 Ti vi màu Cái 1 1 2 1 - 1 - - - - 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 4 3 2 3 2 4 2 - - 2 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
            

1 Bóng nhỏ Quả 9 9 30 15 - 5 - - 5 20 

2 Bóng to Quả 20 8 20 10 - 10 5 8 3 4 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái 25 20 50 20 - 10 - 21 15 30 

4 Gậy thể dục to Cái 2 2 4 2 - - - - 2 4 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái 24 20 50 20 - 15 10 - 10 40 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

6 Vòng thể dục to Cái 2 2 4 2 - - - - 1 2 

7 Bập bênh  Cái 2 2 4 - 2 2 2 2 1 - 

8 Cổng chui Cái 4 2 8 - 2 2 2 2 2 4 

9 Cột ném bóng Cái 2 2 4 2 1 2 2 2 1 2 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 4 10 2 3 5 4 5 2 5 

11 Hộp thả hình  Bộ 5 4 10 2 2 5 3 3 1 5 

12 Lồng hộp vuông Bộ 5 5 10 2 3 5 2 3 1 3 

13 Lồng hộp tròn Bộ 5 5 10 2 3 5 2 2 1 3 

14 Bộ xâu hạt Bộ 10 10 20 2 8 10 2 2 1 10 

15 Bộ xâu dây Bộ 5 5 10 2 4 5 1 2 1 9 

16 Bộ búa cọc Bộ 5 5 10 2 3 5 2 3 1 5 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 2 4 2 1 2 2 2 1 3 

18 Các con kéo dây có khớp Con 3 3 6 2 1 3 2 3 1 4 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 5 5 10 2 4 5 2 3 1 3 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 2 2 4 2 2 2 2 - 1 4 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 2 3 6 2 3 3 1 2 1 5 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 2 2 4 2 1 2 1 1 1 3 

23 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 2 2 4 2 1 - 1 1 1 3 

24 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 2 2 4 2 1 2 1 1 1 3 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 1 2 4 2 1 2 1 1 - 3 

26 Tranh ghép các con vật Bộ 1 1 - 1 - 1 - 1 1 2 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 1 - 1 - 1 - 1 1 2 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 1 - 1 - 1 1 1 1 2 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 1 2 1 2 1 1 1 - 1 

30 Tranh động vật nuôi trong gia đình Bộ 1 1 2 1 - 1 1 1 1 1 

31 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa Bộ 1 1 2 1 - 1 1 1 - 1 

32 Tranh các phương tiện giao thông Bộ 1 1 2 1 - 1 - 1 - 1 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 1 2 1 - 1 - 1 - 1 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 2 4 1 1 2 1 - 1 3 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 2 4 1 1 2 1 1 1 3 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 24 20 - 1 - 25 6 10 1 10 

37 Lô tô các con vật   Bộ 25 20 - 1 - 25 6 10 1 10 

38 Lô tô các phương tiện giao thông   Bộ 25 20 - 1 - 25 6 10 1 10 

39 Lô tô các hoa   Bộ 28 20 - 1 - 25 5 10 1 10 

40 Con rối Bộ 1 1 - 1 - 1 1 1 1 2 

41 Khối hình to Bộ 7 8 16 2 6 8 2 2 1 2 

42 Khối hình nhỏ Bộ 6 8 16 2 6 8 8 7 1 2 

43 Búp bê bé trai Con 4 4 8 2 3 4 2 3 3 3 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

44 Búp bê bé gái Con 4 4 8 2 3 4 2 3 2 3 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 2 3 3 2 2 3 2 2 1 1 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 2 - 2 1 2 1 1 1 3 

48 Giường búp bê Bộ 2 2 4 2 1 2 2 2 1 3 

49 Xắc xô to Cái 1 1 2 1 - 1 - - - 1 

50 Xắc xô nhỏ Cái 10 10 10 2 - 10 5 8 - 10 

51 Trống cơm Cái 3 5 10 2 9 5 4 4 1 - 

52 Xúc xắc Cái 6 6 12 2 10 6 4 6 1 - 

53 Trống con Hộp 8 10 20 2 8 10 6 9 1 18 

54 Đất nặn Hộp - - - - - - - - - 5 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ - - - - - - - - - 5 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 1 1 1 1 1 1 - 1 1 2 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 4 - 5 TUỔI 

            

I 
Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy 

học tối thiểu mầm non 4 - 5 tuổi 
            

1 Giá phơi khăn  Cái 2 3 5 1 5 2 2 2 1 - 

2 Cốc uống nước Cái - - - - - - - - - - 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 3 2 5 2 - - 2 2 1 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

4 Bình ủ nước   Cái 3 3 5 2 - - 2 2 1 5 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 8 2 5 3 10 3 3 1 2 3 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 4 2 5 1 2 1 4 - 1 3 

7 Phản Cái - - 5 - - - 50 - - - 

8 Giá để giày dép  Cái 3 2 5 - - - 3 1 - 2 

9 Xô Cái 5 - 10 6 - - 4 3 - 5 

10 Chậu  Cái 5 - 10 6 - - 4 3 - 5 

11 Bàn giáo viên Cái 3 - 3 - 1 - 2 1 - 1 

12 Ghế giáo viên Cái 6 - 3 - 4 - 2 4 1 1 

13 Bàn cho trẻ Cái 40 15 30 45 29 7 8 4 - 20 

14 Ghế cho trẻ Cái 60 30 50 90 50 13 - 9 - 30 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 3 3 5 - - - 4 2 2 1 

16 Ti vi cái 3 3 5 3 2 3 1 1 - 4 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 15 6 3 6 14 7 10 3 2 15 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
0 - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái - - - - - - - - - - 

2 Mô hình hàm răng Cái 12 6 - 6 6 6 4 6 3 5 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 100 80 70 90 - - 40 30 47 70 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 100 80 80 90 - - 30 30 54 130 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

5 Cổng chui Cái 15 6 20 6 10 6 4 12 5 8 

6 Cột ném bóng Cái 7 6 5 6 3 3 3 4 5 5 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 4 3 5 3 - 1 3 - 3 3 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 4 3 5 3 - 1 - - 2 3 

9 Bộ chun học toán Cái 20 18 25 6 6 6 10 12 5 15 

10 Ghế băng thể dục Cái 8 6 8 6 4 2 3 4 1 2 

11 Bục bật sâu Cái 8 3 10 3 5 2 3 4 1 2 

12 Các khối hình học Bộ 30 30 40 6 21 4 9 21 3 25 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 25 30 40 6 18 15 6 27 2 25 

14 Kéo thủ công Cái - - - - - - - - - - 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 4 3 5 3 5 1 2 - 2 - 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 4 3 5 3 5 1 2 - 2 - 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 4 3 5 3 5 1 3 - 2 - 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 4 3 5 3 5 1 4 - 2 - 

19 Tháp dinh dưỡng Cái 4 3 5 3 5 1 3 2 2 4 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 24 18 20 6 - - 10 - 2 15 

21 Bộ luồn hạt Bộ 20 15 15 6 13 5 8 12 2 15 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 8 6 6 6 5 3 6 3 2 5 

23 Búp bê bé trai Con 12 9 15 6 10 6 4 6 5 5 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

24 Búp bê bé gái Con 12 9 15 6 10 6 5 6 5 5 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 3 3 5 3 5 - 2 2 2 3 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 6 6 5 6 5 3 6 3 3 5 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ 4 3 5 3 2 - 3 - 2 4 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 12 9 10 6 15 6 6 6 2 5 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 12 9 10 6 10 6 4 6 2 14 

30 Hàng rào nhựa Bộ 12 6 15 6 6 6 6 6 9 5 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 12 9 15 6 8 6 6 6 3 5 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 8 6 10 6 5 3 5 3 3 5 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng 

gia đình 
Bộ 8 6 10 6 5 3 5 3 3 5 

34 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 8 6 10 6 5 2 6 3 3 5 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 4 3 5 3 5 1 4 - 2 4 

36 Bộ động vật biển Bộ 8 6 5 6 10 3 6 3 2 5 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 8 6 5 6 10 3 6 3 1 5 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 8 6 5 6 10 3 6 3 1 5 

39 Bộ côn trùng Bộ 8 6 5 6 10 3 6 3 1 5 

40 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 4 3 5 3 5 - 3 2 2 4 

41 Nam châm thẳng Cái 12 9 15 6 4 3 8 6 3 5 

42 Kính lúp Cái 12 9 15 6 6 3 4 6 2 5 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 4 3 3 3 5 - 2 2 2 3 

44 Cân thăng bằng Bộ 8 6 8 6 5 3 6 5 2 5 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 60 45 45 6 57 9 6 42 2 5 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 12 9 9 6 10 6 4 6 2 5 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 12 9 15 6 10 6 8 6 2 5 

48 Bộ hình phẳng  Túi 120 90 150 6 114 - 40 60 3 5 

49 Ghép nút lớn Túi 12 9 9 6 10 6 6 6 2 5 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 12 9 9 - 10 6 6 6 3 5 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện giao 

thông 
Bộ 12 9 12 6 10 6 5 6 2 5 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 4 3 3 3 5 - 1 1 2 5 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, 

thắng cảnh 
Bộ 4 3 3 3 - - 2 1 2 5 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 4 3 5 3 5 1 4 1 1 3 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 4 3 5 3 5 2 4 2 2 5 

56 Lô tô động vật Bộ 30 30 50 15 25 24 7 - 2 15 

57 Lô tô thực vật Bộ 30 30 50 15 25 24 8 - 2 15 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 30 30 50 15 25 24 8 - 1 15 

59 Lô tô đồ vật Bộ 30 30 50 15 25 24 7 - 1 15 

60 Tranh số lượng Tờ 4 3 5 3 - 1 2 2 1 5 

61 Đomino học toán  Bộ 20 15 10 6 25 9 7 12 4 15 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mẫu 

giáo Cây 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Phước 

Hưng 

Trường  

mẫu 

giáo 

Thạnh 

Hòa 

Trường 

 mẫu 

giáo Tân 

Bình 1 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Long 

Thạnh 

Trường  

mẫu 

giáo 

Phụng 

Hiệp 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hòa Mỹ 

Trường  

mẫu 

giáo  

Phương 

Phú 

Trường  

mẫu giáo 

Khu căn  

cứ tỉnh ủy 

Cần Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Bình 2 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 60 45 45 20 50 15 6 30 4 60 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 60 45 - 20 50 15 8 - 4 60 

64 Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi  Bộ 5 6 10 3 5 3 3 3 2 5 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4 - 

5 tuổi  
Bộ  5 6 10 3 5 3 4 3 2 5 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi theo 

chủ đề 
Bộ 5 6 10 3 5 3 4 3 2 5 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 3 3 3 3 - - 1 2 1 5 

68 Lịch của bé Bộ 4 3 - 3 1 - 2 - 2 - 

69 Bộ chữ và số Bộ 20 18 20 3 15 8 6 12 3 - 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 3 3 3 3 5 1 2 2 3 5 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 3 3 3 3 5 3 3 2 3 5 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 3 3 3 3 5 3 2 1 3 5 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  3 3 5 3 5 3 4 2 2 5 

75 Gạch xây dựng  
Thùn

g 
3 3 5 3 5 1 1 1 1 5 

76 Con rối Bộ 3 3 5 3 - - 3 2 2 5 
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6. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (10 trường tiếp theo)  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 24 - 36 THÁNG 

            

I Đồ dùng             

1 Giá phơi khăn mặt Cái - 1 1 1 - - 1 1 1 - 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái - 1 1 1 - - 1 - - - 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái - 1 1 - - - 1 1 - - 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái - 1 1 1 - 1 - - - 1 

5 Phản Cái - - 26 - - 13 13 13 13 - 

6 Bình ủ nước  Cái - 1 1 1 - - - 1 - - 

7 Giá để giày dép  Cái - 1 1 1 - 1 - - 1 - 

8 Cốc uống nước Cái - - 46 - - 25 - 25 25 - 

9 Xô Cái - 2 1 2 1 1 - - - - 

10 Chậu  Cái - 2 1 2 - 1 - 2 2 - 

11 Bàn giáo viên Cái - 1 1 - - 1 - - - - 

12 Ghế giáo viên Cái - 2 1 - 1 1 1 - 1 - 

13 Bàn cho trẻ Cái - 2 5 - - 6 - 4 - - 

14 Ghế cho trẻ Cái - 10 21 13 15 15 - 25 - - 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái - 1 1 1 1 1 - 1 - - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

16 Ti vi màu Cái - - 1 - 1 1 1 1 1 1 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 2 4 2 4 - 2 3 4 4 - 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
            

1 Bóng nhỏ Quả - 10 20 15 10 10 14 15 - - 

2 Bóng to Quả - 10 6 10 5 5 10 10 - - 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái - - 26 25 5 - - - 1 - 

4 Gậy thể dục to Cái - - 2 2 - - 2 2 - - 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái - - 26 25 15 - 15 15 - - 

6 Vòng thể dục to Cái - - 1 1 1 - - 1 - - 

7 Bập bênh  Cái - - 1 1 1 - - 2 2 - 

8 Cổng chui Cái 2 1 2 4 2 - 3 4 - - 

9 Cột ném bóng Cái 1 1 1 - - - 1 2 - - 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 1 1 1 5 5 3 4 5 3 - 

11 Hộp thả hình  Bộ 1 5 3 5 - 5 4 5 - - 

12 Lồng hộp vuông Bộ - 5 3 5 - 5 4 5 - - 

13 Lồng hộp tròn Bộ 1 5 2 5 - 5 4 5 - - 

14 Bộ xâu hạt Bộ 9 10 20 10 - 8 9 10 - 3 

15 Bộ xâu dây Bộ 1 5 - 5 - 3 4 3 - - 

16 Bộ búa cọc Bộ 1 5 1 5 - - 5 5 - - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 1 2 1 2 - - 2 2 - - 

18 Các con kéo dây có khớp Con 1 3 3 3 - 3 3 3 - - 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 1 3 2 5 - - 5 5 3 - 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 1 2 2 2 - 2 2 2 1 - 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 1 3 4 3 - - 2 1 - - 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 1 2 3 2 - - 1 1 1 - 

23 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 1 2 2 2 - - 1 1 - - 

24 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 1 2 2 2 - - 1 - - - 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 1 2 2 2 - 2 1 1 2 - 

26 Tranh ghép các con vật Bộ - 1 1 1 - - - 1 - - 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ - 1 1 1 - - 1 1 - - 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 1 1 1 - - - 1 - - 

30 Tranh động vật nuôi trong gia đình Bộ - 1 1 1 - - - 1 - - 

31 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa Bộ - 1 1 1 - - - 1 - - 

32 Tranh các phương tiện giao thông Bộ - 1 1 1 - - - 1 - - 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ - 1 1 1 - - - 1 - - 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 1 2 2 2 - 2 1 2 1 - 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 1 2 4 2 - 2 1 1 1 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 1 10 35 25 25 25 15 25 - - 

37 Lô tô các con vật   Bộ 1 10 35 25 25 25 15 25 - - 

38 Lô tô các phương tiện giao thông   Bộ 1 10 35 25 25 25 15 25 - - 

39 Lô tô các hoa   Bộ 1 10 35 25 25 25 15 25 - - 

40 Con rối Bộ - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 

41 Khối hình to Bộ 1 8 15 8 3 8 7 7 - - 

42 Khối hình nhỏ Bộ 1 8 15 8 - 8 7 8 - - 

43 Búp bê bé trai Con 1 4 7 4 2 2 3 2 2 3 

44 Búp bê bé gái Con 1 4 7 4 2 2 3 3 2 3 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 1 3 5 3 - 3 2 2 3 - 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 1 2 3 2 - 2 2 1 2 - 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 1 2 3 2 - 2 2 1 2 - 

48 Giường búp bê Bộ 1 2 3 2 - 2 1 2 2 - 

49 Xắc xô to Cái - 1 1 1 - 1 - - 1 - 

50 Xắc xô nhỏ Cái 1 10 10 10 - 5 8 7 - 5 

51 Trống cơm Cái 1 5 9 5 - - 5 5 - - 

52 Xúc xắc Cái 1 6 6 6 - 4 6 6 1 - 

53 Trống con Hộp 1 10 20 10 - 5 10 8 5 - 

54 Đất nặn Hộp 1 5 21 - 25 25 - 25 25 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ 1 5 21 - 25 25 - 25 25 25 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ - 1 1 1 - 1 1 1 1 - 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 4 - 5 TUỔI 

            

I 
Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy 

học tối thiểu mầm non 4 - 5 tuổi 
            

1 Giá phơi khăn  Cái - 1 2 2 - - - 3 - 1 

2 Cốc uống nước Cái - - - - - 60 - 117 90 75 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 2 4 2 - - 3 2 1 1 

4 Bình ủ nước   Cái - 2 4 3 - - - 4 3 - 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái - 4 3 3 1 - - 8 2 1 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái - 2 3 - - 2 - 1 2 3 

7 Phản Cái - - - 3 - 30 45 60 45 45 

8 Giá để giày dép  Cái - 2 1 - - - - - 1 1 

9 Xô Cái - 2 6 - 1 - - 4 4 - 

10 Chậu  Cái - 4 6 - 2 2 - 6 6 - 

11 Bàn giáo viên Cái - - 2 - - 1 - - - - 

12 Ghế giáo viên Cái - 2 2 - - 3 3 4 4 - 

13 Bàn cho trẻ Cái - 3 20 - - - 9 2 21 - 

14 Ghế cho trẻ Cái - 10 - 3 - - 20 27 18 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái - 2 4 - - 2 - 4 3 - 

16 Ti vi cái - - 4 3 2 2 - - 3 1 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 10 10 10 - 1 4 10 13 2 3 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
0 - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái - - 24 - 6 12 - 24 18 - 

2 Mô hình hàm răng Cái 5 6 12 - 1 - 6 7 9 - 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái - - 42 10 30 - 40 84 - - 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái - 50 30 - 60 - 50 84 11 - 

5 Cổng chui Cái 5 2 20 3 1 - 12 9 6 - 

6 Cột ném bóng Cái 5 2 - 3 2 - 3 8 1 - 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái - 2 2 3 1 - - 2 - - 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái - 2 2 2 1 - - 2 1 - 

9 Bộ chun học toán Cái 5 12 12 6 6 - 11 15 2 3 

10 Ghế băng thể dục Cái 5 4 4 3 - 4 5 8 5 2 

11 Bục bật sâu Cái 5 4 4 6 - 2 5 6 5 2 

12 Các khối hình học Bộ - 20 40 - 12 10 6 31 16 - 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 5 20 40 - 10 - 10 40 20 25 

14 Kéo thủ công Cái 5 - 120 - 30 60 - 115 90 90 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ - 2 4 3 - - - 4 2 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ - 2 4 3 - - - 4 2 1 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ - 2 4 3 - - - 4 2 1 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ - 2 4 3 - - - 4 2 1 

19 Tháp dinh dưỡng Cái - 2 4 3 1 2 3 4 3 2 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 10 12 24 6 - - 16 18 6 1 

21 Bộ luồn hạt Bộ 5 10 20 9 5 - - 17 - 5 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 4 4 8 6 2 - - 7 2 3 

23 Búp bê bé trai Con - 6 12 3 3 - 5 9 7 7 

24 Búp bê bé gái Con - 6 12 6 3 - 5 8 7 7 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ - 2 4 3 1 - 3 - 1 1 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 3 4 8 6 2 - 6 8 6 - 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ - 2 4 3 - 2 3 1 2 - 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 5 6 12 9 3 3 6 10 3 5 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 5 6 12 6 3 3 6 11 - 5 

30 Hàng rào nhựa Bộ - 6 12 6 3 - 6 9 7 5 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 5 6 12 6 3 3 6 10 3 3 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 5 4 8 3 2 2 6 6 6 3 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng 

gia đình 
Bộ 5 4 8 6 - 4 6 8 4 5 

34 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 5 4 8 6 2 - 6 8 3 3 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ - 2 4 3 1 - 3 4 3 - 

36 Bộ động vật biển Bộ 5 4 8 6 2 - 6 6 3 3 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 5 4 8 3 2 - 6 5 2 3 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 5 4 8 6 2 - 6 5 2 3 

39 Bộ côn trùng Bộ 5 4 8 6 2 - 6 6 2 3 

40 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ - 2 4 3 - 1 3 3 3 2 

41 Nam châm thẳng Cái - 6 12 3 - 3 9 12 9 - 

42 Kính lúp Cái 5 6 12 6 3 6 - 12 9 - 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 1 2 4 3 1 2 - 4 3 2 

44 Cân thăng bằng Bộ 5 4 8 6 2 2 - 8 6 5 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 5 30 60 45 15 15 45 38 10 15 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 5 6 12 9 3 3 - 11 9 2 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 5 6 12 9 3 6 - 10 4 2 

48 Bộ hình phẳng  Túi 5 60 120 9 30 30 60 110 40 - 

49 Ghép nút lớn Túi 5 6 12 3 3 - 9 11 4 5 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 5 6 12 3 4 3 9 11 8 7 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện giao 

thông 
Bộ 5 6 12 3 3 3 9 12 4 7 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ - 2 4 3 - - 3 1 3 1 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, 

thắng cảnh 
Bộ - 2 4 3 - - 3 2 3 1 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 3 2 4 3 1 - - 3 - - 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ - 2 4 3 1 - - 2 3 2 

56 Lô tô động vật Bộ 5 20 40 30 - - 15 26 - - 

57 Lô tô thực vật Bộ 5 20 40 3 - - 15 26 - - 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 5 20 40 15 - - 15 26 11 - 

59 Lô tô đồ vật Bộ 5 20 40 30 - 10 15 40 - - 

60 Tranh số lượng Tờ - 2 4 3 - - 3 3 3 2 

61 Đomino học toán  Bộ 3 10 20 6 5 10 15 9 12 9 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 20 30 60 6 15 30 10 54 19 15 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 5 30 60 6 15 30 30 44 16 25 

64 Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi  Bộ 5 4 8 3 - - - 5 3 - 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4 - 

5 tuổi  
Bộ  5 4 8 3 - - - 5 3 - 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi theo 

chủ đề 
Bộ 5 4 8 6 - - - 2 3 - 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ - 2 4 3 - - 3 3 - - 

68 Lịch của bé Bộ - 2 4 3 - 2 - 4 3 - 

69 Bộ chữ và số Bộ 5 12 24 3 - 12 3 22 8 6 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 1 2 4 3 2 - 2 2 1 - 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 1 2 4 3 1 - 2 3 1 - 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 1 2 4 3 1 - 2 2 1 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Tân 

Long 

Trường  

mẫu giáo 

Hoa hồng 

Trường  

mẫu giáo 

Sơn Ca 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hương 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo 

Bông 

Sen 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Phong 

Lan 

Trường  

mẫu 

giáo Sao 

Mai 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hoa 

Phượng 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 1 2 4 3 1 - 2 3 1 - 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  - 2 4 3 1 - 3 4 1 2 

75 Gạch xây dựng  
Thùn

g 
1 2 4 - 1 - 3 2 2 1 

76 Con rối Bộ - 2 4 - 1 - - 4 3 3 

7. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (10 trường tiếp theo)  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 24 - 36 THÁNG 

            

I Đồ dùng             

1 Giá phơi khăn mặt Cái 2 1 2 - 1 1 - - 1 2 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái 2 1 2 1 1 1 1 - 2 2 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 1 2 1 1 1 1 - - 2 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

5 Phản Cái 26 13 26 - - 13 - - 10 - 

6 Bình ủ nước  Cái 2 1 2 1 1 1 1 2 2 - 

7 Giá để giày dép  Cái 2 1 2 - 1 1 - 2 1 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

8 Cốc uống nước Cái 40 25 50 25 25 25 - - 20 50 

9 Xô Cái 3 1 4 - 2 2 - 4 4 4 

10 Chậu  Cái 4 1 4 - 2 2 1 4 4 4 

11 Bàn giáo viên Cái 2 1 2 - 1 1 1 2 - 2 

12 Ghế giáo viên Cái 4 1 4 - 2 2 1 4 - 4 

13 Bàn cho trẻ Cái 12 - 12 - - 6 - - - - 

14 Ghế cho trẻ Cái 50 - 50 - - 25 - - - 1 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

16 Ti vi màu Cái 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 8 3 8 1 4 4 2 4 8 4 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
            

1 Bóng nhỏ Quả 30 15 30 - 15 15 15 30 20 20 

2 Bóng to Quả 18 10 20 - 10 10 10 20 20 20 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái 50 25 50 15 25 25 25 32 20 30 

4 Gậy thể dục to Cái 4 2 4 1 2 2 2 2 4 4 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái 46 25 50 15 25 25 25 32 20 40 

6 Vòng thể dục to Cái 4 2 4 2 2 2 2 2 4 - 

7 Bập bênh  Cái 4 2 4 2 2 2 - 2 2 - 

8 Cổng chui Cái 8 3 8 2 4 4 4 6 8 8 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

9 Cột ném bóng Cái 4 2 4 2 2 2 2 - 4 4 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 10 5 10 5 5 5 5 10 10 10 

11 Hộp thả hình  Bộ 10 5 10 5 5 5 5 10 10 10 

12 Lồng hộp vuông Bộ 10 5 10 5 5 5 5 10 10 10 

13 Lồng hộp tròn Bộ 10 5 10 5 5 5 5 10 10 10 

14 Bộ xâu hạt Bộ 20 8 20 3 10 10 10 20 20 20 

15 Bộ xâu dây Bộ 10 4 10 5 5 5 5 10 10 10 

16 Bộ búa cọc Bộ 10 4 10 5 5 5 5 10 10 - 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 

18 Các con kéo dây có khớp Con 6 2 6 3 3 3 3 6 6 6 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 10 4 10 5 5 5 5 10 10 10 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 4 1 4 2 2 2 2 4 4 4 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 6 2 6 3 3 3 3 6 6 6 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 

23 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 

24 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 4 2 4 2 2 2 2 4 4 4 

26 Tranh ghép các con vật Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 2 1 2 1 - 1 - - 1 2 

30 Tranh động vật nuôi trong gia đình Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

31 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

32 Tranh các phương tiện giao thông Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 4 1 4 1 2 2 1 2 4 4 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 4 1 4 1 2 2 1 2 4 4 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 49 25 50 25 25 25 25 2 20 50 

37 Lô tô các con vật   Bộ 49 25 50 25 25 25 25 2 20 50 

38 Lô tô các phương tiện giao thông   Bộ 49 25 50 25 25 25 25 2 20 50 

39 Lô tô các hoa   Bộ 49 25 50 25 25 25 25 2 20 50 

40 Con rối Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

41 Khối hình to Bộ 16 7 16 3 8 8 8 16 16 10 

42 Khối hình nhỏ Bộ 16 7 16 3 8 8 8 16 16 10 

43 Búp bê bé trai Con 8 3 8 4 4 4 4 2 4 8 

44 Búp bê bé gái Con 7 3 8 3 4 4 4 2 4 8 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 6 3 6 3 3 3 3 2 6 6 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 4 2 4 2 2 2 2 2 4 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 

48 Giường búp bê Bộ 4 2 4 2 2 2 2 2 2 4 

49 Xắc xô to Cái 2 - 2 1 1 1 1 2 2 2 

50 Xắc xô nhỏ Cái 20 8 20 10 10 10 10 20 10 5 

51 Trống cơm Cái 10 4 5 - 5 5 5 10 10 10 

52 Xúc xắc Cái 12 6 12 - 6 6 6 12 12 12 

53 Trống con Hộp 20 10 20 - 10 10 10 20 10 5 

54 Đất nặn Hộp 30 25 50 25 25 25 - - 25 2 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ 30 25 50 25 25 25 - - 25 2 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 4 - 5 TUỔI 

            

I 
Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy 

học tối thiểu mầm non 4 - 5 tuổi 
            

1 Giá phơi khăn  Cái 3 3 3 3 2 3 2 2 1 4 

2 Cốc uống nước Cái 90 120 90 90 60 90 - - 50 80 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 3 3 3 3 2 3 - 2 3 4 

4 Bình ủ nước   Cái 3 4 3 1 2 3 2 2 3 4 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 6 7 6 1 4 3 4 2 2 8 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

7 Phản Cái 45 60 - - 30 45 - - 45 50 

8 Giá để giày dép  Cái 2 4 3 - 2 2 2 1 3 4 

9 Xô Cái 4 8 6 6 4 6 - 4 6 8 

10 Chậu  Cái 6 8 3 - 4 6 - 4 6 8 

11 Bàn giáo viên Cái 3 2 3 - 2 3 3 2 - 4 

12 Ghế giáo viên Cái 6 4 3 - 4 6 3 4 - 8 

13 Bàn cho trẻ Cái 45 30 - 5 - 45 - - - 50 

14 Ghế cho trẻ Cái 90 60 - - - 90 15 - - 120 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 

16 Ti vi cái 3 2 3 3 2 3 3 2 2 4 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 15 16 15 15 10 15 5 2 15 20 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
0 - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 15 24 18 18 12 18 - - 18 24 

2 Mô hình hàm răng Cái 9 11 9 - 6 9 9 2 3 12 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 90 120 90 30 60 90 50 40 60 120 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 90 120 90 30 60 90 50 40 60 120 

5 Cổng chui Cái 15 16 15 11 10 15 6 6 15 20 

6 Cột ném bóng Cái 6 7 3 2 4 6 4 4 6 8 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 3 1 3 3 2 3 3 2 3 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 3 1 3 3 2 3 3 2 3 4 

9 Bộ chun học toán Cái 18 20 18 10 12 18 9 12 18 24 

10 Ghế băng thể dục Cái 6 7 6 4 4 6 3 4 6 8 

11 Bục bật sâu Cái 6 7 6 4 4 6 3 4 6 8 

12 Các khối hình học Bộ 30 32 30 30 20 30 30 20 6 40 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 30 36 30 30 20 30 30 20 6 40 

14 Kéo thủ công Cái 70 120 90 90 60 90 - - 60 120 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 3 4 3 2 2 3 3 - 3 4 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 

19 Tháp dinh dưỡng Cái 3 4 3 2 2 3 3 2 3 4 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 18 24 12 14 12 18 18 12 3 24 

21 Bộ luồn hạt Bộ 15 20 15 11 10 15 10 10 3 20 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 6 8 4 2 4 6 6 4 3 8 

23 Búp bê bé trai Con 9 12 6 1 6 9 9 2 3 12 

24 Búp bê bé gái Con 8 12 9 1 6 9 9 2 3 12 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 6 8 6 2 4 6 3 2 3 8 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 9 12 6 5 6 9 9 6 3 12 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 9 12 6 5 6 9 9 6 3 12 

30 Hàng rào nhựa Bộ 9 12 6 5 6 9 9 4 9 12 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 9 12 6 5 6 9 9 4 9 12 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 6 8 6 2 4 6 6 4 6 8 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng 

gia đình 
Bộ 6 8 6 2 4 6 6 4 6 8 

34 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 6 4 6 2 4 6 6 4 6 8 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 3 4 3 - 1 3 3 2 3 4 

36 Bộ động vật biển Bộ 6 8 6 2 4 6 6 4 6 8 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 6 8 6 2 4 6 6 4 6 8 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 6 8 6 2 4 6 6 4 6 8 

39 Bộ côn trùng Bộ 6 8 6 2 4 6 6 4 6 8 

40 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

41 Nam châm thẳng Cái 9 12 9 1 6 9 9 6 9 12 

42 Kính lúp Cái 9 12 9 5 6 9 9 2 9 12 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

44 Cân thăng bằng Bộ 6 8 6 2 4 6 6 2 3 8 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 45 60 45 10 30 45 45 30 45 10 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 9 12 9 9 6 9 3 6 9 12 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 9 12 9 1 6 9 9 6 9 2 

48 Bộ hình phẳng  Túi 90 120 90 20 60 90 90 20 90 120 

49 Ghép nút lớn Túi 9 12 9 5 6 9 9 6 9 12 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 9 12 9 5 6 9 9 2 9 12 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện giao 

thông 
Bộ 9 12 9 5 6 9 9 4 9 12 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, 

thắng cảnh 
Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 3 4 3 - - 3 - - 1 4 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

56 Lô tô động vật Bộ 30 12 30 26 20 30 30 20 30 40 

57 Lô tô thực vật Bộ 30 12 30 26 20 30 30 20 30 40 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 30 12 30 26 20 30 30 20 30 40 

59 Lô tô đồ vật Bộ 30 12 30 26 20 30 30 20 30 40 

60 Tranh số lượng Tờ 3 4 3 3 2 3 3 2 3 4 

61 Đomino học toán  Bộ 15 16 15 5 10 15 15 10 15 20 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 45 60 45 25 30 45 45 30 10 60 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 45 60 45 20 30 45 45 30 20 60 

64 Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi  Bộ 6 4 6 2 4 6 4 4 6 8 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông Phú 

Trường 

 mẫu giáo 

Đông 

Phước 

Trường  

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mầm non 

Đông 

Thạnh 

Trường  

mầm 

non Ánh 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Hữu A 

Trường  

mẫu 

giáo 

Hướng 

Dương 

Trường  

mẫu 

giáo Phú 

Tân 

Trường  

mẫu 

giáo 

Họa Mi 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4 - 

5 tuổi  
Bộ  6 4 6 2 4 6 4 2 6 8 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi theo 

chủ đề 
Bộ 6 4 6 2 4 6 4 2 6 8 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 3 4 3 - 2 3 3 - 3 4 

68 Lịch của bé Bộ 3 4 3 - 2 3 3 - 3 4 

69 Bộ chữ và số Bộ 18 24 18 10 12 18 18 - 18 24 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

75 Gạch xây dựng  
Thùn

g 
3 4 3 - 2 3 3 2 3 4 

76 Con rối Bộ 3 1 3 - 2 3 3 2 3 4 

8. PHÂN BỔ CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON (10 trường tiếp theo)  

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

A 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 24 - 36 THÁNG 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

I Đồ dùng             

1 Giá phơi khăn mặt Cái 1 1 1 - - 2 - 1 2 1 

2 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 1 1 1 - - 2 2 2 1 

3 Tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 1 1 - - - 2 2 1 1 1 

4 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 2 1 1 1 - 2 2 2 1 1 

5 Phản Cái 15 13 13 13 - - - 26 26 13 

6 Bình ủ nước  Cái 1 1 1 1 - - 2 1 2 1 

7 Giá để giày dép  Cái 1 1 1 - - 1 1 1 1 1 

8 Cốc uống nước Cái 15 25 24 25 - 25 - 50 30 25 

9 Xô Cái 2 2 2 1 2 1 2 4 3 2 

10 Chậu  Cái 2 2 2 2 1 - 2 4 4 2 

11 Bàn giáo viên Cái 2 1 1 1 2 1 - 1 - 1 

12 Ghế giáo viên Cái 2 2 2 1 2 1 - 3 - 1 

13 Bàn cho trẻ Cái 4 6 6 - - 5 2 7 6 2 

14 Ghế cho trẻ Cái 15 25 25 15 - 10 10 40 30 25 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 2 1 1 1 2 - 2 1 2 1 

16 Ti vi màu Cái 1 1 1 1 2 - 1 1 1 1 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 4 4 4 4 7 2 2 4 7 4 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

1 Bóng nhỏ Quả 15 15 15 15 20 - 10 15 20 15 

2 Bóng to Quả 10 10 10 10 15 - 10 10 18 10 

3 Gậy thể dục nhỏ  Cái 15 25 25 25 30 - 25 25 25 25 

4 Gậy thể dục to Cái 2 - 2 2 4 - 4 - 2 2 

5 Vòng thể dục nhỏ Cái 15 25 23 15 35 - 25 25 25 25 

6 Vòng thể dục to Cái 2 - - 1 3 - 4 - 2 2 

7 Bập bênh  Cái 2 2 2 2 - - - 2 - 2 

8 Cổng chui Cái 4 4 4 4 - - - 4 - 4 

9 Cột ném bóng Cái 2 2 2 2 - - - 2 3 2 

10 Đồ chơi có bánh xe và dây kéo Bộ 5 5 5 4 4 5 5 10 10 2 

11 Hộp thả hình  Bộ 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 

12 Lồng hộp vuông Bộ 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 

13 Lồng hộp tròn Bộ 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 

14 Bộ xâu hạt Bộ 15 10 9 8 5 10 5 20 19 10 

15 Bộ xâu dây Bộ 5 5 4 3 5 5 5 10 9 5 

16 Bộ búa cọc Bộ 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 

17 Búa 3 bi 2 tầng Bộ 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 

18 Các con kéo dây có khớp Con 3 3 3 3 6 3 3 4 6 3 

19 Bộ tháo lắp vòng Bộ 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

20 Bộ xây dựng trên xe  Bộ 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 

21 Bộ rau, củ, quả  Bộ 3 3 2 2 3 3 2 6 5 3 

22 
Đồ chơi các con vật nuôi trong gia 

đình 
Bộ 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 

23 Đồ chơi các con vật sống dưới nước Bộ 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 

24 Đồ chơi các con vật sống trong rừng Bộ 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 

25 Đồ chơi các loại rau, củ, quả  Bộ 2 2 2 1 2 2 1 4 3 2 

26 Tranh ghép các con vật Bộ 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

27 Tranh ghép các loại quả Bộ 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

28 Đồ chơi nhồi bông Bộ 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 

29 Bảng quay 2 mặt Bộ 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

30 Tranh động vật nuôi trong gia đình Bộ 1 1 1 - 2 1 1 2 2 1 

31 Tranh về các loại rau, củ, quả, hoa Bộ 1 1 1 - 2 1 1 2 1 1 

32 Tranh các phương tiện giao thông Bộ 1 1 1 - 2 1 1 2 1 1 

33 Tranh cảnh báo nguy hiểm Bộ 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

34 Bộ tranh truyện nhà trẻ Bộ 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 

35 Bộ tranh minh họa thơ nhà trẻ Bộ 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 

36 Lô tô các loại quả  Bộ 25 25 22 25 25 25 25 50 45 25 

37 Lô tô các con vật   Bộ 25 25 25 25 25 25 25 50 45 25 

38 Lô tô các phương tiện giao thông   Bộ 25 25 25 25 25 25 25 50 45 25 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

39 Lô tô các hoa   Bộ 25 25 25 25 25 25 25 50 45 25 

40 Con rối Bộ 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

41 Khối hình to Bộ 15 8 8 7 8 8 8 16 16 8 

42 Khối hình nhỏ Bộ 15 8 8 7 8 8 8 16 16 8 

43 Búp bê bé trai Con 4 4 2 4 4 4 4 6 7 4 

44 Búp bê bé gái Con 4 4 2 4 4 4 4 6 7 4 

45 Bộ đồ chơi nấu ăn  Bộ 3 3 3 2 3 3 3 5 5 3 

46 Bộ bàn ghế giường tủ Bộ 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 

47 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 

48 Giường búp bê Bộ 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 

49 Xắc xô to Cái 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

50 Xắc xô nhỏ Cái 15 10 10 10 20 10 10 20 20 10 

51 Trống cơm Cái 5 5 5 5 10 5 5 10 10 5 

52 Xúc xắc Cái 6 6 6 6 12 6 6 12 12 6 

53 Trống con Hộp 10 10 10 10 20 10 10 20 20 10 

54 Đất nặn Hộp 30 25 - 15 - 25 - 50 30 25 

55 Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu Bộ 30 25 - 25 - 25 - 50 50 25 

56 Bộ nhận biết, tập nói Bộ 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 



84 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

B 

ĐỒ DÙNG - ĐỒ CHƠI - THIẾT 

BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MẦM 

NON 4 - 5 TUỔI 

            

I 
Đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy 

học tối thiểu mầm non 4 - 5 tuổi 
            

1 Giá phơi khăn  Cái 1 1 2 1 1 3 3 2 2 - 

2 Cốc uống nước Cái 40 30 - 30 30 - - 70 40 60 

3 Tủ đựng ca, cốc Cái 1 1 3 3 1 3 3 2 2 2 

4 Bình ủ nước   Cái 1 1 - 3 1 - 3 3 3 2 

5 Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ Cái 2 2 6 6 2 3 5 3 3 4 

6 Tủ đựng chăn, màn, chiếu. Cái 3 1 2 3 1 3 3 - 1 1 

7 Phản Cái 40 15 - 45 30 - - 45 45 30 

8 Giá để giày dép  Cái 2 1 - - - - 3 1 - 1 

9 Xô Cái 2 2 4 3 3 - 6 6 3 4 

10 Chậu  Cái 2 2 4 6 4 - 6 6 4 4 

11 Bàn giáo viên Cái 2 1 1 3 3 3 - 3 - 2 

12 Ghế giáo viên Cái 2 2 1 6 6 6 - 6 - 4 

13 Bàn cho trẻ Cái 20 15 30 9 - - 45 20 15 20 

14 Ghế cho trẻ Cái 40 30 60 10 - - 90 40 30 40 

15 Thùng đựng nước có vòi Cái 2 1 3 3 2 - 3 3 3 2 

16 Ti vi cái 1 1 - 3 1 - 3 1 1 - 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

17 Giá để đồ chơi và học liệu Cái 10 5 20 15 6 15 6 15 13 10 

II 
Thiết bị dạy học, đồ chơi và học 

liệu 
0 - - - - - - - - - - 

1 Bàn chải đánh răng trẻ em Cái 12 6 - 14 18 - - 18 13 12 

2 Mô hình hàm răng Cái 6 3 4 9 5 3 6 8 9 6 

3 Vòng thể dục nhỏ Cái 40 30 30 60 30 - 60 80 40 60 

4 Gậy thể dục nhỏ Cái 40 30 30 55 30 - 60 85 40 60 

5 Cổng chui Cái 10 5 8 14 10 5 15 - 12 5 

6 Cột ném bóng Cái 4 2 4 5 4 - 4 4 4 4 

7 Vòng thể dục cho giáo viên Cái 2 1 3 - 3 - 3 1 2 2 

8 Gậy thể dục cho giáo viên Cái 2 1 3 - 3 - 3 3 2 1 

9 Bộ chun học toán Cái 18 6 24 17 12 18 10 18 18 12 

10 Ghế băng thể dục Cái 2 2 7 5 4 3 6 5 2 4 

11 Bục bật sâu Cái 2 2 6 5 6 3 6 6 4 4 

12 Các khối hình học Bộ 30 10 40 29 20 30 30 29 28 20 

13 Bộ xâu dây tạo hình Hộp 30 10 40 29 20 30 30 30 28 20 

14 Kéo thủ công Cái 40 30 - 50 90 - 50 90 40 60 

15 Bộ dinh dưỡng 1 Bộ 2 1 4 3 2 3 3 3 2 2 

16 Bộ dinh dưỡng 2 Bộ 2 1 4 3 2 3 3 2 2 2 

17 Bộ dinh dưỡng 3 Bộ 2 1 4 3 2 3 3 2 2 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

18 Bộ dinh dưỡng 4 Bộ 2 1 4 3 2 3 3 2 2 2 

19 Tháp dinh dưỡng Cái 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 

20 Lô tô dinh dưỡng  Bộ 18 6 24 17 12 18 20 17 16 12 

21 Bộ luồn hạt Bộ 10 5 15 14 9 15 10 15 15 10 

22 Bộ lắp ghép  Bộ 4 2 8 5 3 6 6 6 5 4 

23 Búp bê bé trai Con 3 3 12 8 6 9 3 8 8 6 

24 Búp bê bé gái Con 3 3 12 8 6 9 3 8 7 6 

25 Bộ đồ chơi gia đình Bộ 2 1 4 - 3 3 3 2 2 2 

26 Bộ dụng cụ bác sĩ Bộ 2 2 8 3 6 6 3 5 5 4 

27 Bộ tranh cảnh báo Bộ 2 1 4 - 3 - 3 2 2 2 

28 Bộ ghép hình hoa Bộ 6 3 12 6 6 6 3 8 8 6 

29 Bộ lắp ráp nút tròn Bộ 6 3 12 6 6 6 3 8 8 6 

30 Hàng rào nhựa Bộ 6 3 12 9 6 6 6 8 9 6 

31 Bộ xây dựng (51 chi tiết) Bộ 6 3 12 8 6 9 6 8 7 6 

32 Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây Bộ 4 2 8 6 3 6 5 5 4 4 

33 
Đồ chơi dụng cụ sửa chữa đồ dùng 

gia đình 
Bộ 4 2 8 6 3 6 5 5 5 4 

34 Đồ chơi các phương tiện giao thông Bộ 4 2 8 6 3 6 5 5 5 4 

35 Bộ lắp ráp xe lửa bộ 2 1 4 - 2 3 4 2 3 2 

36 Bộ động vật biển Bộ 4 2 8 3 3 6 5 5 5 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

37 Bộ động vật sống trong rừng Bộ 4 2 8 3 4 6 5 5 5 4 

38 Bộ động vật nuôi trong gia đình Bộ 4 2 8 3 4 6 5 5 5 4 

39 Bộ côn trùng Bộ 4 2 8 3 4 6 5 5 5 4 

40 Tranh về các loài hoa, rau, quả, củ Bộ 2 1 4 - 2 - 3 2 2 2 

41 Nam châm thẳng Cái 6 3 12 9 3 9 5 8 9 6 

42 Kính lúp Cái 6 3 12 9 3 9 5 8 8 6 

43 Bể chơi với cát và nước  Bộ 2 1 4 3 3 3 3 2 2 2 

44 Cân thăng bằng Bộ 4 2 8 6 2 6 3 6 6 4 

45 Bộ làm quen với toán  Bộ 40 15 60 45 25 45 40 45 30 30 

46 Đồng hồ lắp ráp Bộ 6 3 12 9 6 9 5 9 9 6 

47 Bàn tính học đếm  Bộ 6 3 12 9 6 9 5 8 9 6 

48 Bộ hình phẳng  Túi 40 30 120 90 60 90 25 89 90 60 

49 Ghép nút lớn Túi 6 3 12 6 9 9 5 8 9 6 

50 Bộ đồ chơi nấu ăn gia đình Bộ 6 3 12 9 6 9 5 8 9 6 

51 
Bộ xếp hình các phương tiện giao 

thông 
Bộ 6 3 12 9 6 9 5 8 9 6 

52 Tranh ảnh một số nghề nghiệp  Bộ 2 1 4 3 - - 5 2 3 2 

53 
Một số hình ảnh lễ hội, danh lam, 

thắng cảnh 
Bộ 2 1 4 3 2 - 5 2 3 2 

54 Bảng quay 2 mặt   Cái 2 1 4 3 3 - 3 2 2 2 

55 Bộ sa bàn giao thông  Bộ 2 1 4 3 2 3 3 2 3 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

56 Lô tô động vật Bộ 30 10 40 27 20 27 25 29 25 20 

57 Lô tô thực vật Bộ 30 10 40 27 20 27 25 29 25 20 

58 Lô tô phương tiện giao thông Bộ 30 10 40 27 20 27 25 29 25 20 

59 Lô tô đồ vật Bộ 30 10 40 30 20 27 25 29 25 20 

60 Tranh số lượng Tờ 2 1 4 - 2 - 3 2 3 2 

61 Đomino học toán  Bộ 10 5 20 15 10 15 10 14 10 10 

62 Bộ chữ số và số lượng Bộ 40 15 60 45 30 42 20 44 45 30 

63 Lô tô hình và số lượng Bộ 40 15 60 45 30 42 20 45 44 30 

64 Bộ tranh truyện mẫu giáo 4 - 5 tuổi  Bộ 2 2 8 6 1 3 5 6 5 4 

65 
Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 4 - 

5 tuổi  
Bộ  2 2 8 6 1 3 5 6 5 4 

66 
Bộ tranh mẫu giáo 4 - 5 tuổi theo 

chủ đề 
Bộ 2 2 8 6 2 3 5 6 5 4 

67 Tranh, ảnh về Bác Hồ Bộ 2 1 4 3 3 - 5 2 2 2 

68 Lịch của bé Bộ 1 1 - 3 1 - - 3 - 2 

69 Bộ chữ và số Bộ 6 6 24 15 6 15 10 18 12 12 

70 Bộ trang phục Công an Bộ 3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 

71 Bộ trang phục Bộ đội Bộ 3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 

72 Bộ trang phục Bác sĩ Bộ 3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 

73 Bộ trang phục nấu ăn Bộ 3 1 4 3 3 3 3 2 2 2 

74 Bộ xếp hình xây dựng Lăng Bác Bộ  2 1 4 3 3 3 3 2 3 2 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

 vị 

tính 

Trường 

 mầm non 

Anh Đào 

Trường  

mẫu giáo 

Tuổi 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Tuổi Thơ 

Trường  

mẫu 

giáo Sen 

Hồng 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long A 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Ngọc 

Trường 

 mẫu 

giáo 

Tuổi 

Hoa 

Trường 

 Mầm 

non 

Vàng 

anh 

Trường 

 mẫu giáo 

Trường 

Long Tây 

Trường 

 Mầm 

non 

Hướng 

Dương 

75 Gạch xây dựng  
Thùn

g 
2 1 4 2 3 3 3 3 2 2 

76 Con rối Bộ 2 1 4 3 3 3 3 3 3 2 

 

 
 


